

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

ện lực Đồng Nai
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1. GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU 
1. 	Phạm vi công việc của gói thầu:
-	Tên các công trình: Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026 và Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1.
-	Tên gói thầu: Gói 2: Thi công sửa chữa đường dây hạ thế kế hoạch 2026 của ĐQLĐ Long Khánh.
-	Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Đồng Nai – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH.
- 	Nguồn vốn: Chi phí sửa chữa lớn của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH
-	Địa điểm công trường tại: Phường Xuân Lập, Phường Bình Lộc, Phường Bảo Vinh, Phường Long Khánh, phường Hàng Gòn – Tỉnh Đồng Nai.
-  Giá gói thầu (bao gồm chi phí dự phòng 5% cho khối lượng phát sinh): 2.671.035.652 (VND).
-  Giá dự thầu của nhà thầu (phải bao gồm 5% chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh) và không vượt giá gói thầu. 
2.	Thời gian thực hiện gói thầu và thời gian thi công sửa chữa, thời gian bảo hành
-   Thời gian thực hiện gói thầu: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực trong đó thời gian thi công sửa chữa: 100 ngày kể từ ngày khởi công.
-  Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).
     -  Yêu cầu thời gian thi công sữa chữa:
	TT
	Nội dung công việc
	Thời gian thi công sửa chữa 100 ngày kể từ ngày khởi công

	
	
	1
	2
	....
	100

	I
	Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026
	
	
	
	

	A
	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,…
	
	
	
	

	B
	THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện)
	
	
	
	

	1
	…….
	
	
	
	

	C
	THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện)
	
	
	
	

	1
	…….
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	II
	Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1
	
	
	
	

	A
	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ THI CÔNG
	
	
	
	

	1
	Chuẩn bị tim mốc, tập kết vật tư, xe máy, công trình tạm, lán trại, kho bãi phục vụ thi công, nhà ở ban chỉ huy công trường, nhân lực thi công,…
	
	
	
	

	B
	THI CÔNG SỬA CHỮA (không liên quan cắt điện)
	
	
	
	

	1
	…….
	
	
	
	

	C
	THI CÔNG SỬA CHỮA (liên quan cắt điện)
	
	
	
	

	1
	…….
	
	
	
	


  - Thời gian bảo hành công trình: 12 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
Lưu ý:
-  Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
- Mức thuế suất giá trị gia tăng chủ đầu tư đang áp dụng là 10%, yêu cầu nhà thầu áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trong giá chào thầu. Tuy nhiên, tại thời điểm giao hàng, cung cấp dịch vụ và nghiệm thu sẽ áp dụng mức thuế suất thực tế Nhà nước quy định.
- Nhà thầu chỉ chào 1 đơn giá cho 1 chủng loại vật tư do nhà thầu cung cấp. Nếu nhà thầu chào nhiều đơn giá khác nhau đối với cùng 1 chủng loại vật tư thì khi hoàn thiện hợp đồng sẽ chọn mức giá thấp nhất.
- Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm chi phí vận chuyển Vật tư A cấp từ kho của Chủ đầu tư đến công trường và ngược lại.

3. Khối lượng mời thầu: Yêu cầu nhà thầu phải chào bảng giá dự thầu chi tiết dưới đây trong E-HSMT
3.1. Thi công sửa chữa Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026.
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Tổng số lượng nhà thầu cấp
	Nhà thầu chào

	
	
	
	
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền trước thuế
(VNĐ)

	I. Phần vật tư  do Nhà thầu cung cấp (mua mới) được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi  thi công

	1 
	 Ống nối MJPB - 70 (nối dây ABC) 
	 cái 
	11
	 
	 

	2 
	 Ống nối MJPB - 95 (nối dây ABC) 
	 cái 
	13
	 
	 

	3 
	 Ống nối MJPB - 120 (nối dây ABC) 
	 cái 
	3
	 
	 

	4 
	 Kẹp dừng cáp ABC: 4x50mm2 
	 cái 
	17
	 
	 

	5 
	 Kẹp dừng cáp ABC: 4x70mm2 
	 cái 
	55
	 
	 

	6 
	 Kẹp dừng cáp ABC: 4x95mm2 
	 cái 
	70
	 
	 

	7 
	 Kẹp dừng cáp ABC: 4x120mm2 
	 cái 
	19
	 
	 

	8 
	 Móc treo cáp ABC: 4x50mm2 
	 cái 
	11
	 
	 

	9 
	 Móc treo cáp ABC: 4x70mm2 
	 cái 
	107
	 
	 

	10 
	 Móc treo cáp ABC: 4x95mm2 
	 cái 
	118
	 
	 

	11 
	 Móc treo cáp ABC: 4x120mm2 
	 cái 
	21
	 
	 

	12 
	 Móc chữ A mạ kẽm D16 
	 cái 
	30
	 
	 

	13 
	 Kẹp ép WR 419 
	 cái 
	312
	 
	 

	14 
	 Hộp Domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp 
	 hộp 
	300
	 
	 

	15 
	 Ghíp nối 120/120 2 bulon  
	 cái 
	1.519
	 
	 

	16 
	 Bulon móc D16x300/Zn 
	 cái 
	168
	 
	 

	17 
	 Bulon móc D16x250/Zn 
	 cái 
	226
	 
	 

	18 
	 Bulon D16x250/Zn 
	 cái 
	283
	 
	 

	19 
	 Bulon D16x300/Zn 
	 cái 
	182
	 
	 

	20 
	 Long đền vuông lỗ D18x50x50x3 
	 cái 
	1.324
	 
	 

	21 
	 Uclevis 3mm 
	 cái 
	168
	 
	 

	22 
	 Cosse ép đồng nhôm 70mm2 
	 cái 
	8
	 
	 

	23 
	 Cosse ép đồng nhôm 120mm2 
	 cái 
	8
	 
	 

	24 
	 Băng keo cách điện hạ thế (18m/1cuộn) 
	 cuộn 
	79
	 
	 

	25 
	 Dầu chống gỉ RP7 (300g) 
	 chai 
	10
	 
	 

	26 
	 Tiếp địa cố định ABC 
	 cái 
	14
	 
	 

	II
	Phần thi công xây lắp 
	 
	
	 
	 

	1 
	Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	85
	 
	 

	2 
	Lắp kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	142
	 
	 

	3 
	Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x120mm2
	công/bộ
	12
	 
	 

	4 
	Lắp kẹp dừng cáp ≤ ABC 4x120mm2
	công/bộ
	19
	 
	 

	5 
	Tháo kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	147
	 
	 

	6 
	Lắp kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	236
	 
	 

	7 
	Tháo kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2
	công/bộ
	22
	 
	 

	8 
	Lắp kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2
	công/bộ
	21
	 
	 

	9 
	Lắp kẹp IPC tiếp địa cố định chiều cao ≤ 20m
	công/bộ
	14
	 
	 

	10 
	Lắp kẹp WR đấu nối cáp xuất từ TBA lên lưới hạ thế (chiều cao ≤ 20m)
	công/bộ
	120
	 
	 

	11 
	Tháo bulon, chiều cao  ≤20m
	công/bộ
	919
	 
	 

	12 
	Tháo hộp Domino trên trụ  BTLT = 40%Thay
	hộp
	275
	 
	 

	13 
	Lắp  hộp Domino trên trụ BTLT = 60% Thay
	hộp
	300
	 
	 

	14 
	Lắp uclevis (sứ hạ thế các loại) bằng thủ công
	1 cách điện
	168
	 
	 

	15 
	Căng dây ABC 4x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 4 sợi
	0,6808
	 
	 

	16 
	Căng dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m,, x0,7x0,85) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	1,2070
	 
	 

	17 
	Căng dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 4 sợi
	3,0231
	 
	 

	18 
	Căng dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	2,7182
	 
	 

	19 
	Căng dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	2,5818
	 
	 

	20 
	Căng dây ABC 4x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	1,1282
	
	

	21 
	 Căng lại dâyBrancherment KH TD<16 (độ cao < 10m, x0,7) 
	1km/ 1 dây
	5,5100
	
	

	22 
	Tháo dây ABC 3x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	0,6808
	
	

	23 
	Tháo dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	2,3021
	
	

	24 
	Tháo dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 4 sợi
	0,0610
	
	

	25 
	Tháo dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	2,2932
	
	

	26 
	Tháo dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 4 sợi
	1,4763
	
	

	27 
	Tháo dây ABC 3x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	1,1282
	
	

	28 
	Tháo dây AC50 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 1 sợi
	2,2500
	
	

	29 
	Tháo dây AC70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 1 sợi
	1,1282
	
	

	30 
	Tháo dây A70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	1,1055
	
	

	31 
	Tháo dây A50 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/1 dây
	1,3929
	
	

	32 
	Tháo dây AV95 (độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay
	1km/ 1 sợi
	4,5915
	
	

	33 
	Tháo dây AV50, AV70 (độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay
	1 km/1dây
	5,6010
	
	

	34 
	Tháo dây A70, A50 
	1 km/1dây
	1,3929
	
	

	35 
	Tháo dây AV95, AV70
	1 km/1dây
	5,6010
	
	

	III
	Phần nhân công vận chuyển, bóc dỡ vật tư 
	Gói
	1
	 
	 

	G
	Tổng giá trị trước thuế
	 
	 
	 
	 

	VAT
	Thuế 10%
	10% x G
	 
	 
	 

	T
	Tổng giá trị sau thuế
(không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%)
	G+ VAT
	 
	 
	 



Ghi chú: 
+  Nhà thầu chào tổng giá trị sau thuế (T) phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform và lưu ý (T) không được vượt giá trị dự toán công trình 912.531.805 VND để Chủ đầu tư giải ngân, quyết toán công trình theo đúng quy định.

3.2 Thi công sửa chữa Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Tổng số lượng nhà thầu cấp
	Nhà thầu chào

	
	
	
	
	Đơn giá
(VNĐ)
	Thành tiền trước thuế
(VNĐ)

	I. Phần vật tư  do Nhà thầu cung cấp (mua mới) được Chủ đầu tư nghiệm thu trước khi  thi công


	1
	 Bộ chằng xuống (DG) không móng neo – 3 bộ, gồm 
	 
	
	 
	 

	
	 Sứ chằng nhỏ 
	 cái 
	3
	 
	 

	
	 Kẹp cáp 3 bulon Zn ( B42x130 ) 
	 cái 
	12
	 
	 

	
	 Yếm cáp/Zn 
	 cái 
	6
	 
	 

	
	 Che dây neo sơn vàng: 0,4x2000 
	 cái 
	3
	 
	 

	2
	 Bộ chằng lệch (AG) không móng neo – 1 bộ gồm 
	 
	
	 
	 

	
	 Sứ chằng nhỏ 
	 cái 
	1
	 
	 

	
	 Kẹp cáp 3 bulon 3/8"/Zn ( B42 ) 
	 cái 
	4
	 
	 

	
	 Yếm cáp/Zn 
	 cái 
	2
	 
	 

	
	 Bộ chống chằng lệch mạ nhúng D60x2x1200 
	 bộ 
	1
	 
	 

	
	 Che dây neo sơn vàng: 0,4x2000 
	 cái 
	1
	 
	 

	3
	 Ống nối MJPT - 50 (nối dây ABC) 
	 cái 
	6
	 
	 

	4
	 Ống nối MJPT - 70 (nối dây ABC) 
	 cái 
	26
	 
	 

	5
	 Ống nối MJPT - 95 (nối dây ABC) 
	 cái 
	16
	 
	 

	6
	 Ống nối MJPB - 120 (nối dây ABC) 
	 cái 
	15
	 
	 

	7
	 Kẹp dừng cáp ABC: 4x50-95 
	 cái 
	193
	 
	 

	8
	 Kẹp dừng cáp ABC: 4x120 
	 cái 
	43
	 
	 

	9
	 Kẹp treo cáp ABC: 4x50-95 
	 cái 
	303
	 
	 

	10
	 Kẹp treo cáp ABC: 4x120 
	 cái 
	113
	 
	 

	11
	 Móc chữ A mạ kẽm D16 
	 cái 
	36
	 
	 

	12
	 Kẹp ép WR 419 
	 cái 
	616
	 
	 

	13
	 Hộp Domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp 
	 hộp 
	418
	 
	 

	14
	 Ghíp nối 95/50-95 2 bulon  
	 cái 
	1.604
	 
	 

	15
	 Ghíp nối 120/120-95 2 bulon  
	 cái 
	464
	 
	 

	16
	 Uclevis 3mm 
	 cái 
	57
	 
	 

	17
	 Bulon D16x300/Zn 
	 cái 
	134
	 
	 

	18
	 Bulon D16x250/Zn 
	 cái 
	368
	 
	 

	19
	 Bulon móc D16x300/Zn 
	 cái 
	137
	
	

	20
	 Bulon móc D16x250/Zn 
	 cái 
	263
	
	

	21
	 Bulon mắt D16x250/Zn 
	 cái 
	4
	
	

	22
	 Long đền vuông lỗ D18x50x50x3 
	 cái 
	1.408
	
	

	23
	 Thanh La 50*5*450/Zn 
	 cái 
	10
	
	

	24
	 Băng keo cách điện hạ thế (18m/1cuộn) 
	 cuộn 
	176
	
	

	25
	 Dầu chống gỉ RP7 (300g) 
	 chai 
	4
	
	

	26
	 Tiếp địa cố định ABC 
	 cái 
	114
	
	

	II
	Phần thi công xây lắp 
	 
	
	 
	 

	1 
	Tháo kẹp quai
	công/bộ
	11
	 
	 

	2 
	Thay dây néo cột độ cao  ≤20m
	công/bộ
	4
	 
	 

	3 
	Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	120
	 
	 

	4 
	Lắp kẹp dừng cáp ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	125
	 
	 

	5 
	Tháo kẹp dừng cáp ABC ≤4x120mm2
	công/bộ
	71
	 
	 

	6 
	Lắp kẹp dừng cáp ≤ ABC 4x120mm2
	công/bộ
	111
	 
	 

	7 
	Tháo kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	156
	 
	 

	8 
	Lắp kẹp đỡ ABC ≤4x70mm2
	công/bộ
	160
	 
	 

	9 
	Tháo kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2
	công/bộ
	254
	 
	 

	10 
	Lắp kẹp đỡ cáp ≤ ABC 4x120mm2
	công/bộ
	254
	 
	 

	11 
	Lắp kẹp IPC tiếp địa cố định chiều cao ≤ 20m
	công/bộ
	2.068
	 
	 

	12 
	Lắp kẹp WR đấu nối cáp xuất từ TBA lên lưới hạ thế (chiều cao ≤ 20m)
	công/bộ
	210
	 
	 

	13 
	Tháo bulon, chiều cao  ≤20m
	công/bộ
	978
	 
	 

	14 
	Tháo hộp Domino trên trụ  BTLT = 40%Thay
	hộp
	405
	 
	 

	15 
	Lắp  hộp Domino trên trụ BTLT = 60% Thay
	hộp
	418
	 
	 

	16 
	Lắp uclevis (sứ hạ thế các loại) bằng thủ công
	1 cách điện
	57
	 
	 

	17 
	Căng dây ABC 4x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 4 sợi
	1,2487
	 
	 

	18 
	Căng dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m,, x0,7x0,85) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	0,9838
	 
	 

	19 
	Căng dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 4 sợi
	5,7436
	 
	 

	20 
	Căng dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	3,0471
	 
	 

	21 
	Căng dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	1,6258
	 
	 

	22 
	Căng dây ABC 3x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	2,4549
	 
	 

	23 
	Căng dây ABC 4x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 55% Thay
	1km/ 3 sợi
	1,9561
	 
	 

	24 
	Căng lại dây Brancherment KH TD<16 (độ cao < 10m, x0,7) 
	1km/ 1 dây
	6,5200
	 
	 

	25 
	Tháo dây ABC 3x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	0,5800
	 
	 

	26 
	Tháo dây ABC 4x50mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	0,6687
	 
	 

	27 
	Tháo dây ABC 3x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	4,3078
	
	

	28 
	Tháo dây ABC 4x70mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	2,2813
	
	

	29 
	Tháo dây ABC 3x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7x0,85) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	4,3699
	
	

	30 
	Tháo dây ABC 4x95mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	0,1541
	
	

	31 
	Tháo dây ABC 3x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	4,0618
	
	

	32 
	Tháo dây ABC 4x120mm2 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/ 3 sợi
	0,3492
	
	

	33 
	Tháo dây AV70 (độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay
	1 km/1dây
	0,2766
	
	

	34 
	Tháo dây A70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1km/1 dây
	0,1489
	
	

	35 
	Tháo dây AV95(độ cao < 10m, x0,7x1,1) = 45% Thay
	1 km/1dây
	0,4467
	
	

	36 
	Tháo dây AC50, AC70 (độ cao < 10m, x0,7) = 45% Thay
	1 km/1dây
	7,1103
	
	

	37 
	Tháo dây A70
	1 km/1dây
	0,1489
	
	

	38 
	Tháo dây AV70
	1 km/1dây
	0,2766
	
	

	39 
	Tháo dây AV95
	1 km/1dây
	0,4467
	
	

	III
	Phần nhân công vận chuyển, bóc dỡ vật tư 
	Gói
	1
	 
	 

	G
	Tổng giá trị trước thuế
	 
	
	 
	 

	VAT
	Thuế 10%
	10% x G
	
	 
	 

	T
	Tổng giá trị sau thuế
(không bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh 5%)
	G+ VAT
	 
	 
	 



Ghi chú: 
        +  Nhà thầu phải chào tổng giá trị sau thuế (T) phải bằng giá trị kê khai trong bảng giá dự thầu trên webform và lưu ý (T) không được vượt giá trị dự toán công trình 1.631.311.673 VND để Chủ đầu tư giải ngân, quyết toán công trình theo đúng quy định.




    3.3. Phần vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A) cấp tại kho Công ty Điện lực Đồng Nai. 
         + Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển đến chân công trình và lắp đặt hoàn chỉnh.

+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư do Chủ đầu tư cấp (Bên A). Nếu xảy ra mất mát, thất thoát hay hư hỏng nhà thầu phải bồi thường theo quy định.

	STT
	Hạng mục vật tư
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026
	 
	 

	1
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x70mm2 
	 m 
	                        1.231,10 

	2
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x95mm2 
	 m 
	                        2.772,60 

	3
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x50mm2 
	 m 
	                           694,40 

	4
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x70mm2 
	 m 
	                        3.083,60 

	5
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x95mm2 
	 m 
	                        2.633,40 

	6
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x120mm2 
	 m 
	                        1.150,80 

	7
	 Cáp CV 25mm2-450/750V 
	 m 
	                        1.441,00 

	8
	 Cáp DuCV 2x7mm2 - 0,6/1kV 
	 m 
	                           119,40 

	II
	Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1.
	 
	

	1
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x70mm2 
	 m 
	                        1.003,50 

	2
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x95mm2 
	 m 
	                        3.108,00 

	3
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-3x120mm2 
	 m 
	                        2.504,00 

	4
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x50mm2 
	 m 
	                        1.273,70 

	5
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x70mm2 
	 m 
	                        5.858,50 

	6
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x95mm2 
	 m 
	                        1.658,30 

	7
	 Cáp A/ABC/XLPE/PVC 0,6/1kV-4x120mm2 
	 m 
	                        1.995,20 

	8
	 Cáp CV 25mm2-450/750V 
	 m 
	                        1.957,00 

	9
	 Cáp DuCV 2x7mm2 - 0,6/1kV 
	 m 
	                           238,90 

	10
	 Cáp chằng 3/8" (0,36kg/m) 
	 kg 
	                               9,72 

	11
	 Cáp chằng 3/8" (0,36kg/m) 
	 kg 
	                               3,24 



3.4. Các hạng mục vật tư thu hồi dự kiến như sau:
Lưu ý: 
+ Phạm vi công việc gói thầu bao gồm công tác vật tư thu hồi: Sau khi tháo gỡ vật tư thu hồi nhà thầu thi công phải có trách nhiệm quản lý cho đến khi bàn giao tại kho của chủ đầu tư (vị trí kho do chủ đầu tư chỉ định nằm trong khu vực tỉnh Đồng Nai). Tổng chi phí bốc gỡ lên xuống, vận chuyển từ công trường đến kho của chủ đầu tư đã bao gồm trong giá của E-HSDT.
+ Nhà thầu lập biên bản đánh giá vật tư thu hồi trước và sau khi tháo gỡ.
+ Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản vật tư thu hồi. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát nhà thầu phải bồi thường theo quy định.
+ Dưới đây là bảng vật tư thu hồi dự kiến, khối lượng chính xác sẽ được xác định thực tế tại hiện trường:


	STT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	I
	Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Tân Thủy 3, Tân Thủy 3A, Tân Thủy 1, Bàu Sen 3, Tân Thủy 2, Bàu Sen 2, Bàu Sen 1, Bàu Sen 1C, Bàu Sen 4, Trần Văn Ba, T1 ấp 4, T2 ấp 4, T3A ấp 4, T3 ấp 4 - SCL 2026

	1
	Cáp CV25mm2
	kg
	      303,2 

	2
	Cáp AV95mm2
	kg
	   1.920,2 

	3
	Cáp AV70mm2
	kg
	   1.759,6 

	4
	Cáp A/ABC 3x50mm2
	kg
	      379,2 

	5
	Cáp A/ABC 3x70mm2
	kg
	   1.723,5 

	6
	Cáp A/ABC 3x95mm2
	kg
	   2.299,3 

	7
	Cáp A/ABC 3x120mm2
	kg
	   1.412,0 

	8
	Cáp A/ABC 4x70mm2
	kg
	        59,6 

	9
	Cáp A/ABC 4x95mm2
	kg
	   1.505,8 

	10
	Cáp AC50mm2
	kg
	      447,5 

	11
	Cáp AC 70mm2
	kg
	      317,6 

	12
	Cáp A70mm2
	kg
	   1.782,8 

	13
	Cáp A50mm2
	kg
	      191,8 

	14
	Vỏ hộp đôminô rỗng
	cái
	         275 

	15
	MCB các loại (CB tép)
	cái
	         790 

	16
	Ghíp IPC 1 bulon
	cái
	         370 

	17
	Ghíp IPC 2 bulon
	cái
	         739 

	18
	Kẹp dừng cáp ABC 4x95/50-95
	cái
	           85 

	19
	Kẹp dừng cáp ABC 4x120
	cái
	           12 

	20
	Kẹp treo cáp ABC 4x50-95
	cái
	         147 

	21
	Kẹp treo cáp ABC 4x120
	cái
	           22 

	22
	Móc chữ A
	cái
	           30 

	23
	Khung đỡ 3 sứ (RACK 3)
	cái
	           65 

	24
	Khung đỡ 4 sứ (RACK 4)
	cái
	           55 

	25
	Khung đỡ 1 sứ (UCLEVIC)
	cái
	         196 

	26
	Kẹp Ubolt 50-95
	cái
	         252 

	27
	Boulon móc D16x250mm
	cái
	         119 

	28
	Boulon móc D16x300mm
	cái
	         113 

	29
	Boulon D16x250mm
	cái
	         428 

	30
	Boulon D16x300mm
	cái
	         259 

	31
	Sứ ống chỉ
	cái
	         400 

	32
	Long đền vuông D18
	cái
	         551 

	II
	Công trình: Sửa chữa đường dây hạ thế sau các TBA Núi đỏ, Núi đỏ 1, 2A; T3 Ấp I, T3A Ấp I, T5 Ấp I, T4 Ấp II, T4 Ấp III; Bảo Vinh A13, A13A, B3A, B3B, B4A, B5, B5A, B6, B7, B7A; Viện Kiểm Sát 1, Quốc lộ 1-1

	1
	Cáp CV11mm2
	kg
	             2,2 

	2
	Cáp CV16mm2
	kg
	             4,8 

	3
	Cáp CV25mm2
	kg
	         202,7 

	4
	Cáp AV35mm2
	kg
	           65,3 

	5
	Cáp AV95mm2
	kg
	         182,7 

	6
	Cáp AV70mm2
	kg
	           85,2 

	7
	Cáp A/ABC 3x50mm2
	kg
	         316,7 

	8
	Cáp A/ABC 3x70mm2
	kg
	      3.161,9 

	9
	Cáp A/ABC 3x95mm2
	kg
	      4.295,6 

	10
	Cáp A/ABC 3x120mm2
	kg
	      4.983,8 

	11
	Cáp A/ABC 4x50mm2
	kg
	         486,8 

	12
	Cáp A/ABC 4x70mm2
	kg
	      2.185,5 

	13
	Cáp A/ABC 4x95mm2
	kg
	         202,0 

	14
	Cáp A/ABC 4x120mm2
	kg
	         552,1 

	15
	Cáp A70mm2
	kg
	           28,1 

	16
	Cáp AC50mm2
	kg
	      1.073,2 

	17
	Cáp AC70mm2
	kg
	         443,5 

	18
	Kẹp quai Cu/Al 2/0
	cái
	              11 

	19
	Vỏ hộp đôminô 6 cực rỗng
	cái
	            405 

	20
	MCB 32A (CB tép)
	cái
	            342 

	21
	Ghíp IPC 1 bulon
	cái
	            846 

	22
	Ghíp IPC 2 bulon
	cái
	         1.074 

	23
	Kẹp cáp 2BL (AL)
	cái
	                3 

	24
	Kẹp dừng cáp ABC 4x95/50-95
	cái
	            166 

	25
	Kẹp dừng cáp ABC 4x120
	cái
	              25 

	26
	Kẹp treo cáp ABC 4x50-95
	cái
	            410 

	27
	Móc chữ A
	cái
	              30 

	28
	Uclevis
	cái
	            200 

	29
	Khung đỡ 3 sứ (RACK 3)
	cái
	                7 

	30
	Khung đỡ 4 sứ (RACK 4)
	cái
	                8 

	31
	Kẹp Ubolt 50-95
	cái
	              72 

	32
	Kẹp dừng 3U
	cái
	              17 

	33
	Boulon móc D16x200mm
	cái
	            106 

	34
	Boulon móc D16x250mm
	cái
	            209 

	35
	Boulon móc D16x300mm
	cái
	              51 

	36
	Boulon D16x200mm
	cái
	            143 

	37
	Boulon D16x250mm
	cái
	            290 

	38
	Boulon D16x300mm
	cái
	              69 

	39
	Boulon D14x200mm
	cái
	              93 

	40
	Bulon mắt D16x250
	cái
	                7 

	41
	Bulon mắt D16x300
	cái
	              10 

	42
	Sứ ống chỉ
	cái
	            187 

	43
	Cầu chì cá
	cái
	                2 

	44
	Long đền vuông D16
	cái
	            112 

	45
	Long đền vuông D18
	cái
	            730 

	46
	Sứ chằng nhỏ
	cái
	                2 

	47
	Thanh La 50*5*410
	cái
	              20 

	48
	Thanh La 50*5*200
	cái
	                1 

	I
	Bộ chằng lệch DG – 3 bộ, gồm
	bộ
	                

	1
	Cáp chằng 3/8''
	kg
	           7,56 

	2
	Kẹp cáp thép 3bulon
	cái
	              12 

	3
	Bulon mắt D16x250
	cái
	                3 

	4
	Sứ chằng nhỏ
	cái
	                3 

	II
	Bộ chằng lệch AG – 1 bộ, gồm
	bộ
	

	1
	Cáp chằng 3/8''
	kg
	           2,52 

	2
	Kẹp cáp thép 3bulon
	cái
	                4 

	3
	Bulon mắt D16x250
	cái
	                1 

	4
	Bộ chống chằng lệch D60x1,2m
	bộ
	                1 

	5
	Sứ chằng nhỏ
	cái
	                1 


 
4. Yêu cầu chung
4. 1. Quy định kỹ thuật, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
Nhà thầu phải cam kết chấp hành các quy định pháp luật có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng. Tổng quát các điều luật và quy định sau đây phải được tuân theo:
a. Nghị định số: 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
b. Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21-2006. 
c. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu;
d. Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4453:1995, Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu;
e. Các tiêu chuẩn kỹ thuật điện IEC. 
f. Bộ Luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
g. Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ: Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực.
h. Các Quy định hiện hành về kỹ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không
i. Các Quy định thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu các công trình, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực Đồng Nai ban hành.
j. Các Quy định hiện hành về Bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và công tác an toàn khác.
k. Các văn bản pháp lý khác liên quan đến việc thi công công trình.
4.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát;
a. Thi công đảm bảo chất lượng kỹ thuật theo yêu cầu. 
b. Biện pháp thi công, công tác kiểm tra tại hiện trường, quy cách và số lượng mẫu cần kiểm tra theo các quy định hiện hành.
c. Lập biên bản xử lý tình huống khi các hạng mục công việc không đảm bảo chất lượng.
d. Các VTTB phải thí nghiệm đảm bảo đạt yêu cầu theo các quy định hiện hành.
e. Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
f. Trong công tác thi công phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật an toàn trong công tác xây dựng, cụ thể phải đảm bảo quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác quản lý, vận hành sửa chữa, xây dựng đường dây và trạm điện của Tổng Công ty Điện Lực miền Nam và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành.
g. Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.
h. Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện. 
i. Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các khiếu nại phát sinh do hoạt động thi công của Nhà thầu gây nên.
j.	Chủ đầu tư có quyền chỉ định vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.
k. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.
l. Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.
m. Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.
4.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
a. Các VTTB của Chủ đầu tư cấp phải đúng chủng loại, nhà cung cấp theo phiếu xuất kho của Chủ đầu tư.
b. Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp các vật tư, thiết bị theo bảng tiên lượng trong Hồ sơ mời thầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng các vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Vật tư, vật liệu B cấp phải được khai thác từ các nguồn ổn định và có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
c. Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.
d. Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Chủ đầu tư chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.
e. Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký. 

f. Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
g. Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục 2. Yêu cầu về kỹ thuật và tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.


h. Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.
MỤC 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ KỸ THUẬT VẬT TƯ, PHỤ KIỆN NHÀ THẦU CẤP
- Nhà thầu phải chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây, cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp nhà thầu không chào bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu thì hồ sơ dự thầu sẽ bị đánh giá là không đạt.
- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: VTTB sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
- Vật tư thiết bị đưa vào xây lắp công trình phải có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Phải là hàng mới 100%.
- Nhà thầu phải dự thầu bao gồm cả chi phí thử nghiệm nghiệm thu tại Đơn vị thử nghiệm độc lập.
- Trụ BTLT bao gồm cả sơn số trụ.
- Tất cả vật tư, thiết bị do Đội quản lý điện cấp được bàn giao cho nhà thầu tại kho Chủ đầu tư.
- Đối với các hạng mục vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu, nhà thầu phải tính toán chi phí trong giá dự thầu (nhà thầu phải giao thêm mẫu để thử nghiệm), sau khi tập kết đầy đủ vật tư. Đơn vị thi công phối hợp Chủ đầu tư lấy mẫu gửi đi thử nghiệm đối với vật tư có yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu theo quy định tại Mục A. Yêu cầu kỹ thuật, mẫu thử nghiệm và chi phí thử nghiệm do Nhà thầu chịu.






A. Yêu cầu kỹ thuật
1. Yêu cầu kỹ thuật Ống nối căng dây bọc cách điện cáp LV-ABC:

I. Phạm vi áp dụng
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho ống nối căng bọc cách điện sử dụng cho cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ thế trên không.
II. Tiêu chuẩn áp dụng
Việc sản xuất và thử nghiệm ống nối phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
	AS 3766:
	Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables

	AS 1154.1
	Insulator and Conductor fittings for overhead power lines

	HN 33-S-63
	Insulation piercing connectors for low voltage overhead networks with insulated conductors


Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. Kiểm tra và thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng:
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng, bao gồm các hạng mục:
· Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)
· Đo kích thước
· Kiểm tra việc ghi nhãn
2. Thử nghiệm điển hình 
Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
· Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766
· Thử nghiệm dòng ngắn mạch (Short-time current test) theo AS 3766
· Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766
· Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766
· Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu 
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. 
Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p = 1
	n < 100
	i

	p = 1
	100  n < 500
	i, ii, iii, iv

	p = 2
	500  n < 1000
	i, ii, iii, iv

	p = 2 + n/1000
	1000  n  5000
	i, ii, iii, iv

	p = 7 + 0,5n/1000
	n > 5000
	i, ii, iii, iv


Số lượng ống nối dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số ống nối kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. 
Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
i. Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng
ii. Thử nghiệm độ bền cơ (Holding strength test) theo AS 3766
iii. Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) theo AS 3766
iv. Thử nghiệm độ bền cách điện (Insulation intergrity test) theo AS 3766
IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tương đương
	

	6 
	Mã hiệu kẹp
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x70
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x95
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x120
	Nêu cụ thể
	

	7 
	Loại
	Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC], loại cáp tự treo, kẹp có cấu tạo như sau:
· Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện
· Cách điện làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối
· Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa
	

	8 
	Loại đai ép 
	Đai ép hình lục giác
	

	9 
	Chống thấm nước
	Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn được sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ.
	

	10 
	Tiết diện mỗi ruột cáp danh định
	mm2
	

	
	LV-ABC 4x50
	50
	

	
	LV-ABC 4x70
	70
	

	
	LV-ABC 4x95
	95
	

	
	LV-ABC 4x120
	120
	

	11 
	Đường kính ngoài của của mỗi ruột dẫn của cáp
	Nhỏ nhất / Lớn nhất
(mm)
	

	
	LV-ABC 4x50
	8,0 / 8,4
	

	
	LV-ABC 4x70
	9,6 / 10,1
	

	
	LV-ABC 4x95
	11,3 / 11,9
	

	
	LV-ABC 4x120
	12,8 / 13,5
	

	12 
	Đường kính trong của mỗi ống nối
	mm
	

	
	LV-ABC 4x50
	9,00
	

	
	LV-ABC 4x70
	10,70
	

	
	LV-ABC 4x95
	12,50
	

	
	LV-ABC 4x120
	13,70
	

	13 
	Độ bền cơ của mỗi ống nối  trong 1 phút (theo AS 3766)
	kN
	

	
	LV-ABC 4x50
	5,95
	

	
	LV-ABC 4x70
	8,33
	

	
	LV-ABC 4x95
	11,31
	

	
	LV-ABC 4x120
	14,28
	

	14 
	Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối
	Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng (A)
	

	
	LV-ABC 4x50
	170
	

	
	LV-ABC 4x70
	215
	

	
	LV-ABC 4x95
	275
	

	
	LV-ABC 4x120
	320
	

	15 
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	4 kVrms
	

	16 
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	450C
	

	17 
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	90%
	

	18 
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	

	19 
	Ghi nhãn
	Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:
· Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
· Tiết diện cáp
· Vị trí ép
· Kích thước của đai ép…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	

	20 
	Bao gói
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	21 
	Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	21.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Mục III.1
	

	21.2
	Thử nghiệm điển hình 
	Theo yêu cầu tại Mục III.2
	

	21.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	Theo yêu cầu tại Mục III.3
	



2. Đặc tính kỹ thuật kẹp ngừng cáp LV-ABC tự treo:

I. Phạm vi áp dụng
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp ngừng cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 4 lõi, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC] có tiết diện 4x50  4x150 mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông móc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bê tông để ngừng cáp LV-ABC. Các bulông này sẽ được cung cấp bởi bên mua.
II. Tiêu chuẩn áp dụng
Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
	AS 3766:
	Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables;

	TCVN 5408:2007 
	Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (tương đương ISO: 1461:1999).


Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. Kiểm tra và thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng 
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
· Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật);
· Đo kích thước;
· Kiểm tra việc ghi nhãn.
2. Thử nghiệm điển hình 
Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
· Thử nghiệm tĩnh (static test) theo AS 3766;
· Thử nghiệm động (dynamic test) theo AS 3766;
· Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766;
· Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766;
· Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh;
· Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised);
· Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test).
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).
3. Thử nghiệm nghiệm thu 
Khi tiếp nhận hàng hoá, bên mua và bên bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. 
Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p = 1
	n < 100
	i, ii

	p = 1
	100  n < 500
	i, ii, iii

	p = 2
	500  n < 1.000
	i, ii, iii

	p = 2 + n/1.000
	1.000  n  5.000
	i, ii, iii

	p = 7 + 0,5n/1.000
	n > 5.000
	i, ii, iii


Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. 
Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu xem như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì xem như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
v. Kiểm tra ngoại quan, kích thước so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng;
vi. Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised);
vii. Thử nghiệm lực phá hủy (failling load test) theo AS 3766.
IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	6 
	Mã hiệu
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x70
	
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x95
	
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x120
	
	Nêu cụ thể
	

	7 
	Loại
	
	Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 4 lõi, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:
· Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp.
· Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m.
· Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.
	

	8 
	Tiết diện cáp danh định
	mm2
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	
	4x50
	

	
	LV-ABC 4x70
	
	4x70
	

	
	LV-ABC 4x95
	
	4x95
	

	
	LV-ABC 4x120
	
	4x120
	

	9 
	Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766)
	kN
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	
	23,8
	

	
	LV-ABC 4x70
	
	33,2
	

	
	LV-ABC 4x95
	
	43,0
	

	
	LV-ABC 4x120
	
	57,1
	

	10 
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	kVrms
	4
	

	11 
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	
	450C
	

	12 
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	
	90%
	

	13 
	Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật
	
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	

	14 
	Ghi nhãn
	
	Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: 
· Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất;
· Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	

	15 
	Bao gói
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	16 
	Kiểm tra và thử nghiệm 
	
	
	

	16.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.1
	

	16.2
	Thử nghiệm điển hình 
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.2
	

	16.2
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.3
	





3.  Đặc tính kỹ thuật Bộ kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo (Móc treo cáp)
I. 	Phạm vi áp dụng
		Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC] có tiết diện 4x50  4x150mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ thế trên không tại các trụ đỡ góc đến 300C hoặc các trụ trung gian. 
	Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc cố định trên trụ bê tông để đỡ cáp LV-ABC. Bulông sẽ được cung cấp bởi bên mua.
II.	Tiêu chuẩn áp dụng
	Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
	AS 3766:
	Mechanical fittings for low voltage aerial bundle cables;

	TCVN 5408:2007 
	Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (tương đương ISO: 1461:1999).


	Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
	Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III.	Kiểm tra, thử nghiệm:
1. Thử nghiệm xuất xưởng:
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
-	Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)
-	Đo kích thước
-	Kiểm tra việc ghi nhãn
2. Thử nghiệm điển hình:
Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
a) Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su (Thermal ageing test):
· Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa (Tensile strength without ageing on conditioned specimens) theo AS 1660.2
· Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa (Elongation at rupture without ageing on conditioned specimens) theo AS 1660.2
· Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa (Tensile strength after ageing) theo AS 1660.2
· Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa (Elongation at rupture after ageing) theo AS 1660.2
b) Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo:
· Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh (Static test) theo AS 3766.
· Thử nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) theo AS 3766
· Thử nghiệm độ trượt của dây (Slip test) theo AS 3766.
· Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised) 
· Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở (Open clamp test) theo AS3766.
· Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng (Failling load test) theo AS3766.
· Thử nghiệm độ bền điện của cách điện (Durability test) theo AS 3766.
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).
3. Thử nghiệm nghiệm thu:
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. 
Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p = 1
	n < 100
	i

	p = 1
	100  n < 500
	i, ii, iii

	p = 2
	500  n < 1000
	i, ii, iii

	p = 2 + n/1000
	1000  n  5000
	i, ii, iii

	p = 7 + 0,5n/1000
	n > 5000
	i, ii, iii


Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 
Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số kẹp chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
i. Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu nộp theo hợp đồng
ii. Thử nghiệm chiều dày lớp mạ (Thickness hot-dip galvanised) 
iii. Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng (Failling load test) theo AS3766
IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x50
	
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x70
	
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x95
	
	Nêu cụ thể
	

	
	LV-ABC 4x120
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	AS 3766, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương
	

	6
	Loại
	
	Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm:
· Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 m;
· Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp;
· Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp;
- Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.
	

	7
	Tiết diện cáp danh định
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	mm2
	4x50
	

	
	LV-ABC 4x70
	mm2
	4x70
	

	
	LV-ABC 4x95
	mm2
	4x95
	

	
	LV-ABC 4x120
	mm2
	4x120
	

	8
	Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	mm
	28,7
	

	
	LV-ABC 4x70
	mm
	32,8
	

	
	LV-ABC 4x95
	mm
	38,4
	

	
	LV-ABC 4x120
	mm
	42,2
	

	9
	Đường kính bó cáp của kẹp
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	mm
	28,7
	

	
	LV-ABC 4x70
	mm
	32,8
	

	
	LV-ABC 4x95
	mm
	38,4
	

	
	LV-ABC 4x120
	mm
	42,2
	

	10
	Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766)
	kN
	6
	

	11
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	kVrms
	4 
	

	12
	Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2)
	
	Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
	

	13
	Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2)
	
	Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa
	

	14
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	

	15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	45
	

	16
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	%
	90
	

	17
	Ghi nhãn
	
	Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:
· Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
· Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	

	18
	Bao gói
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	19
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	

	19.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.1
	

	19.2
	Thử nghiệm điển hình 
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.2
	

	19.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.3
	




4. Đặc tính kỹ thuật Bulon móc, bulong mắt, giá móc đôi 

I. Phạm vi áp dụng
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các phụ kiện treo móc cáp LV-ABC gồm: bu long mắt, bu long móc, bu long đuôi heo, giá móc đơn, giá móc đôi.
II. Tiêu chuẩn áp dụng
TCVN 1916 – 1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.
III. Yêu cầu chung:
1. Cấu tạo:
· Bu lông được gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm.
· Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.
· Bu lông phải được ven răng một đầu và một đầu lục giác. 
· Bu lông bao gồm:
· Bu lông 	: 01 đầu lục giác, 01 đầu ven răng 
· Đai ốc 		: 01 cái 
2. Thông số kỹ thuật:
· Giới hạn bền đứt 			:  400N/mm²
· Giới hạn chảy			:  240N/mm²
· Độ dãn dài tương đối khi đứt	:  22%.
IV. Kiểm tra và thử nghiệm
1. Thử nghiệm điển hình:
Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:
- Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại  
- Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bulông theo TCVN 4795  
- Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796  
- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc   
- Kiểm tra độ nhám bề mặt  
- Độ nhám ren bulông  
- Độ nhám ren bulông và đai ốc  
- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392.
- Thử tải trọng phá hỏng của bulông
- Thử tải trọng cho đai ốc.
2. Thử nghiệm nghiệm thu:
Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục được qui định dưới đây:
- Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại  
- Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc   
- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 
- Vặn bằng tay đai ốc trên phần ren của bulông
Ghi chú: Nhằm kiểm soát được chất lượng công tác thí nghiệm và tiết giảm chi phí, trên cơ sở năng lực tự có, Bên Mua có quyền tự thực hiện toàn bộ hoặc một phần các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu nêu trên dưới sự chứng kiến của Bên bán. Các hạng mục thử nghiệm Bên mua tự thực hiện phải được nêu rõ trong hồ sơ mời thầu (phần thương mại) và trong hợp đồng.
V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	Stt
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1916-95 hoặc tương đương
	

	6
	Loại phụ kiện (*)
	
	
	

	6.1
	Bu long mắt (sử dụng để treo bộ khoá néo)
	mm
	Theo hình vẽ
Ф16, chiều dài 300mm
	

	6.2
	Bu long móc (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC)
	mm
	Theo hình vẽ
Ф16, chiều dài  250, 300mm
	

	6.3
	Giá móc đôi (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC góp trên 600)
	
	Theo hình vẽ
Ф16
	

	7
	Vật liệu bu lông
	
	Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm
	

	8
	Bề mặt của bu lông, đai ốc
	
	Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.
	

	9
	Dung sai
	
	
	

	
	+ Dung sai Đường kính
	
	 0,4 mm
	

	
	+ Dung sai Chiều dài dương
	
	0.5% – 1% chiều dài
	

	10
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng
- Boulon đường kính < Ф16
- Boulon đường kính ≥ Ф16
	m
	

55
80
	

	11
	Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng
- Boulon Ф14
- Boulon Ф16
	kN
	

42
58
	

	12
	Giới hạn bền đứt
	N/mm²
	400
	

	13
	Giới hạn chảy
	N/mm²
	240
	

	14
	Độ dãn dài tương đối khi đứt.
	%
	22
	

	15
	Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm
	
	Đáp ứng yêu cầu ở mục IV
	












    BẢN VẼ KỸ THUẬT


LOẠI
(TYPE)
KÍCH THƯỚC (DIMENSIONS) (mm)
Londel (Washer)

A
B
C
D
M

BLM - 200
80.00
200.00
100.00
22.00
16.00
47 X 47 X 2.5
BLM - 250
80.00
250.00
100.00
22.00
16.00
47 X 47 X 2.5
BLM - 300
80.00
300.00
100.00
22.00
16.00
47 X 47 X 2.5

BOULON MẮT
Londel
Voøng ñeäm vuoâng 47 x 47 x 2.5 mm 
C
B
A

Þ16
D
M
BOULON MÓC






GIÁ MÓC ĐÔI

56
174
106
Þ 16mm
15°
70
R 15mm
Þ12 mm
51
R 19



















5. Đặc tính kỹ thuật kẹp ép WR 
I. 	Phạm vi áp dụng
	Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Kẹp nối rẽ WR để đấu nối cho các nhánh rẽ Al – Al, Al – Cu và Cu-Cu… được lắp đặt trên đường dây phân phối trung hạ áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
II.	Tiêu chuẩn áp dụng
	Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
	AS 1154.1:
	Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines

	TCVN 3624-81:
	Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử



Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III.	Kiểm tra, thử nghiệm:
1. Thử nghiệm xuất xưởng:
	Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. 
Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:
1) Kiểm tra các kích thước
2) Kiểm tra các ký hiệu

2. Thử nghiệm điển hình:
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. 
Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu:
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. 
Số lượng mẫu thử như sau:

	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p = 1
	n < 200
	i

	p = 1
	200  n < 500
	i, ii, iii

	p = 2
	500  n < 1000
	i, ii, iii

	p = 2 + n/1000
	1000  n  5000
	i, ii, iii

	p = 7 + 0,5n/1000
	n > 5000
	i, ii, iii


Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 
Số lượng kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
i. Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu
ii. Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt 
iii. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	
	50-95  / 120-240
	
	“
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	

	6
	Loại
	
	Dạng chữ H, loại ép bằng kềm ép thủy lực 12 tấn.
	

	7
	Vật liệu
	
	Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
	

	8
	Bên  trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp hợp chất chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện (electrical jointing compound). 
	
	Đáp ứng
	

	9
	Phạm vi nối của dây dẫn ACSR, Al, Cu[mm2]
	
	
	

	
	50-95  / 120-240
	
	Đáp ứng
	

	10
	Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức
	0C
	≤ 80
	

	11
	Dòng điện liên tục cho phép của kẹp
	
	
	

	
	50-95  / 120-240
	(A)
	340
	

	12
	Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp
	kA/2s
	
	

	
	50-95  / 120-240
	kA/2s
	9
	

	13
	Kẹp được thiết kế đảm bảo chịu đựng được thử nghiệm chu kỳ nhiệt
	
	Thử nghiệm theo AS 1154
	

	14
	Điện trở của mối nối sau khi ép 
	
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
	

	15
	Ghi nhãn
	
	Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
- Tên nhà sản xuất, 
- Mã hiệu của sản phẩm; 
- Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
- Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
	

	16
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	
	Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
	

	17
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	

	17.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1
	

	17.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	

	17.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3
	




6.  Đặc tính kỹ thuật hộp Domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp
I. Phạm vi áp dụng
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho hộp phân phối làm bằng vật liệu tổng hợp (composite) đúc, lắp đặt ngoài trời dùng để đấu nối từ đường trục chính đến các nhánh rẽ hộ tiêu thụ điện trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Hộp phân phối bao gồm loại sau:
· Loại B - Hộp phân phối điện chứa 9 MCB 1 cực đến 63A, chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm 3 MCB.
Nhà thầu phải cung cấp trọn bộ hộp phân phối điện bao gồm các phụ kiện:  khóa nắp hộp, thanh ray lắp MCB, hàng kẹp đấu dây, cáp đấu nối nội bộ đấu nối sẵn, thanh cái đấu dây pha và dây trung tính...
II. Tiêu chuẩn áp dụng
Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm hộp phân phối phải được thực hiện theo các tiêu chuẩn IEC sau hoặc các tiêu chuẩn tương đương:
	IEC 60068-2
	Basic environment testing procedure- Part 2: Tests

	IEC 60529
	Degrees of protection provided by enclosures (IP codes)

	IEC 60439-5
	Particular requirements for assemblies intended to be installed outdoors in public places - Cable distribution cabinets for power distribution in networks


III. Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
1. Thử nghiệm nghiệm thu (thử nghiệm mẫu)
Hộp phân phối cung cấp cho bên mua sẽ được thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương trên mẫu thử chọn ngẫu nhiên từ lô hàng giao bởi đại diện của bên mua. Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)

	p = 1
	n < 100

	p = 2
	100  n < 500

	p = 3
	500  n < 1000

	p = 3 + n/1000
	1000  n  5000

	p = 8 + 0,5n/1000
	n > 5000


Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 
Nếu một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Qui trình thử nghiệm để nghiệm thu được thực hiện như  sau:
(a) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:
· Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.
· Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.
· Yêu cầu: Dây có  = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).
(b) Thử nghiệm độ bền cơ học:
· Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).
· Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …
· Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề, móc khóa.
2. Thử nghiệm thường xuyên
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
(a) Kiểm tra ngoại quan
(b) Đo kích thước, kiểm tra đấu nối nội bộ
(c) Thử nghiệm độ bền cách điện

3. Thí nghiệm điển hình
Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
(a) Kiểm tra tăng cường độ nóng ẩm:
· Thực hiện trong 6 chu kỳ: mỗi chu kỳ 24 giờ, trong 16 giờ đầu tăng nhiệt độ lên 55oC, 8 giờ sau giảm nhiệt độ xuống 300C, độ ẩm giữ ở mức 95%.
· Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng như biến dạng, vỡ, rạn nứt,…
(b) Thử nghiệm độ bền cách điện:
· Thử nghiệm này áp dụng đối với các phần mang điện của thiết bị trong hộp với vỏ: đo điện trở cách điện, thử độ bền cách điện với điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp: 2kV/1 phút.
· Yêu cầu: Thí nghiệm này thực hiện không quá 3 giờ sau khi thí nghiệm ở mục (a), điện trở cách điện:  1M, không phóng điện và không chọc thủng cách điện.
(c) Kiểm tra khả năng chịu nóng khô:
· Toàn bộ thiết bị được đặt trong lò có nhiệt độ t0 = 1000C  20C, độ ẩm dưới 60% và được duy trì trong 5 giờ.
· Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt, bong sơn…
(d) Kiểm tra mức độ bảo vệ của vỏ hộp:
· Mục đích: Kiểm tra khả năng chống lọt nước và chống ngoại vật xâm nhập vào trong hộp.
· Thí nghiệm này được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60529 cho cấp bảo vệ IP43.
· Yêu cầu: Dây có  = 1mm không thể xuyên vào bên trong hộp và khi phun nước từ trên xuống 1 góc 600 so với phương thẳng đứng bên ngoài hộp không gây tác hại cho thiết bị trong hộp (cụ thể theo IEC 60529).

(e) Thử nghiệm độ bền cơ học:
· Hộp phải chịu được lực cơ học do tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào (như búa) với năng lượng tương đương với 20J (tương đương 1 quả cầu bằng kim loại 2 kg rơi theo phương thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ).
· Yêu cầu: Thiết bị phải không được có biểu hiện hư hỏng gì như biến dạng, vỡ, rạn nứt …
· Kiểm tra kết cấu, khả năng chịu lực, khả năng chống oxy hóa của bản lề, móc khóa.
(f) Thử chống cháy: Khả năng chống cháy quy định theo tiêu chuẩn IEC 60439-5, đạt yêu cầu cấp FH2-40mm.
(g) Thử chống lão hóa (UV)  theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A
Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu
	
	

	
	Loại B – 9 MCB
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	6 
	Loại
	Lắp đặt ngoài trời
	

	7 
	Vỏ hộp
	· Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vệ. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp.
· Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống lấy cắp điện.
· Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt.
· Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp.
	

	8 
	Vật liệu của vỏ hộp
	Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp…
	

	9 
	Cấp bảo vệ vỏ hộp
	Tối thiểu IP 43
	

	10 
	Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 
	Cấp FH2-40mm
	

	11 
	Thử chống lão hóa (UV)  theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A
	Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70%
	

	12 
	Độ bền va đập vỏ hộp
	20 J
	

	13 
	Điện áp định mức
	0,4 kV
	

	14 
	Thử nghiệm độ bền cách điện
	
	

	
	Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút
	2 kV
	

	
	Điện trở cách điện
	 1 M
	

	15 
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	
	

	
	Đối với các phần mang điện
	650C
	

	
	Đối với các phần không mang điện
	400C
	

	16 
	Khả năng chịu nhiệt khô 1000C  20C, độ ẩm  dưới 60%  trong 5 giờ
	Đáp ứng
	

	17 
	Khả năng chịu nóng ẩm
	Đáp ứng
	

	18 
	Màu 
	Xám trắng
	

	19 
	Độ dày vật liệu (mm)
	Nêu cụ thể
	

	20 
	Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%)
	Nêu cụ thể
	

	21 
	Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm)
	Nêu cụ thể
	

	22 
	Lỗ luồn cáp vào ra
	Thiết kế ở đáy của hộp công tơ
	

	
	Loại B – 9 MCB 
	· 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm²
· 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm²
	· 

	23 
	Thanh cái đấu nối dây pha
	Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết
	

	
	Loại B – 9 MCB
	3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2
	

	24 
	Thanh cái đấu nối dây trung tính
	Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết
	

	
	Loại B – 9 MCB
	Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2
	

	25 
	Thanh ray lắp MCB
	Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau:
	

	
	Loại B
	9 MCB 1 cực
	

	26 
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	500C
	

	27 
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	90%
	

	28 
	Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp
	· Khóa nắp hộp
· Thanh ray lắp MCB
· Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông
· Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước
· 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành
	

	29 
	Ghi nhãn 
	Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau:
· Mã hiệu
· Nhà sản xuất
· Nơi sản xuất
· Năm sản xuất
· Bên mua
· Loại: hộp 9 MCB
· Điện áp định mức…
	

	30 
	Đóng gói
	Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	31 
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu phần III
	

	32 
	Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp
	Kèm theo hồ sơ dự thầu
	



7. Đặc tính kỹ thuật kẹp nối bọc cách điện (IPC) cho cáp LV-ABC (Ghíp nối)
I. Phạm vi áp dụng
Đặc tính kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ thế trên không.
II. Tiêu chuẩn áp dụng
Việc sản xuất và thử nghiệm kẹp IPC phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
	HN 33-S-63

	Insulation piercing connectors for low voltage overhead networks with insulated conductors

	AS/NZS 4396:1999
	Insulation piercing connectors for ABC cables

	IEC 61284
	Overhead lines – Requirements and Tests for fittings

	NFC 33-020:2013
	Insulated cables and their accessories for power systems- Insulation piercing branch connectors for overhead distributions and services with bundle assembled core, of rate voltage 0,6/1kV.

	EN 50483:
	Test requirements for low voltage aerial bundled cable accessories


Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III.  Kiểm tra và thử nghiệm
1. Thử nghiệm xuất xưởng:
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020: 2013, EN 50483, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
· Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)
· Đo kích thước
· Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test)
· Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)
2. Thử nghiệm điển hình 
Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396: 1999, NFC 33-020:2013, EN 50483, IEC 61284  hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
1) Thử nghiệm độ bền cơ (mechanical test), bao gồm:
a) Thử nghiệm siết bu-lông và chức năng siết bứt đầu bu-lông (Shear head function's test and connector bolt tightening test); 
b) Thử nghiệm cơ khí đối với cáp trục chính (Test for mechanical damage to the main conductor); 
c)  Thử nghiệm kéo đối với cáp nhánh rẽ (Branch cable pull-out test).
2) Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test)
3) Thử lão hóa khí hậu (climatic ageing test)
4) Thử chống ăn mòn (corrosion test)
5) Thử lão hóa về điện (electrical ageing test) hoặc thử chu kỳ nhiệt với dòng điện (Electrical heat cycle tests)
6) Đo điện trở mối nối sau khi kẹp;
7) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
8) Thử chống cháy vật liệu thân kẹp.

Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu 
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. 
Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p = 1
	n < 100
	i

	p = 1
	100  n < 500
	i, ii, iii

	p = 2
	500  n < 1000
	i, ii, iii

	p = 2 + n/1000
	1000  n  5000
	i, ii, iii

	p = 7 + 0,5n/1000
	n > 5000
	i, ii, iii


Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 
Số lượng Kẹp dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Kẹp được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. 
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
viii. Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so sánh với mẫu kẹp nộp theo hợp đồng.
ix. Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước (dielectric strength and watertightness test).
x. Thử phát nóng bằng dòng điện danh định (dòng điện danh định của kẹp  dòng điện danh định của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế cách điện XLPE 0,6/1kV tương ứng).
[bookmark: _Hlk76712517]
IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	[bookmark: _Hlk76712451]Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương
	

	6 
	Mã hiệu kẹp
	
	

	
	IPC 95 – 95
	Nêu cụ thể
	

	
	IPC 120 – 120
	Nêu cụ thể
	

	7 
	Loại
	Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC, có bề dày cách điện đến 3,0 mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
	

	8 
	Thân kẹp
	Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm.
	

	9 
	Bulông
	Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu hợp kim chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện
	

	10 
	Lưỡi ngàm
	Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bề dày ≥ 2mm. Đỉnh răng cưa lớn nhất trên lưỡi ngàm ≥ 5mm. Lưỡi ngàm bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn
	

	11 
	Lực siết bứt đầu bulông
	
	

	
	IPC 95 – 95
	18 ± 10% Nm
	

	
	IPC 120 – 120
	18 ± 10% Nm
	

	12 
	Tiết diện danh định của dây dẫn
	Trục chính cáp nhôm LV-ABC/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)
	

	
	IPC 95 – 95
	35 – 95 / 16 – 95
	

	
	IPC 120 – 120
	35 – 120 / 16 – 120
	

	13 
	Dòng định mức liên tục của kẹp
	Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng
	

	
	IPC 95 – 95
	≥ 270 A
	

	
	IPC 120 – 120
	≥ 350 A
	

	14 
	Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)
	≥ 6 kV
	

	15 
	Nắp bịt đầu cáp
	Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.
	

	16 
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	45 0C
	

	17 
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	90 %
	

	18 
	Ghi nhãn
	Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
· Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
· Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ…
Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền
	

	19 
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu mục III
	

	20 
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	

	21 
	Bao gói
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	

	22 
	Mẫu chào thầu
	Tùy theo nhu cầu, Đơn vị có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu sản phẩm chào để xem xét
	



8.  Đặc tính kỹ thuật Bu lông 
I. Phạm vi áp dụng:
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho Bu lông ven răng một đầu để lắp đà đỡ dây, đỡ trạm biến áp.
II. Tiêu chuẩn áp dụng:
TCVN 1916 – 1995: Bu lông, Vít, Vít cấy và Đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật.
III. Yêu cầu chung:
1. Cấu tạo:
· Bu lông được gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm.
· Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.
· Bu lông phải được ven răng một đầu và một đầu lục giác. 
· Bu lông bao gồm:
· Bu lông 	: 01 đầu lục giác, 01 đầu ven răng 
· Đai ốc 		: 01 cái 
2. Thông số kỹ thuật:
· Giới hạn bền đứt 			:  400N/mm²
· Giới hạn chảy			:  240N/mm²
· Độ dãn dài tương đối khi đứt	:  22%.
IV. Kiểm tra, thử nghiệm:
1. Thử nghiệm điển hình 
Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:
a) Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại.
b) Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bulông theo TCVN 4795.
c) Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796.  
d) Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc.   
e) Kiểm tra độ nhám bề mặt.  
f) Độ nhám ren bulông.  
g) Độ nhám ren bulông và đai ốc.  
h) Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392.
i) Thử tải trọng phá hỏng của bulông.
j) Thử tải trọng cho đai ốc.
2. Thử nghiệm nghiệm thu
Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục được qui định dưới đây:
a) Kiểm tra dạng ngoài của bulông và đai ốc không sử dụng dụng cụ phóng đại.  
b) Kiểm tra kích thước của bulông và đai ốc.  
c) Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392. 
d) Vặn bằng tay đai ốc trên phần ren của bulông.
Số lượng mẫu thử như sau:
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)

	p = 1
	n < 200

	p = 1
	200  n < 500

	p = 2
	500  n < 1000

	p = 2 + n/1000
	1000  n  5000

	p = 7 + 0,5n/1000
	n > 5000


Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 
Số lượng Bulong dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng Bulong được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

V. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1. 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2. 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3. 
	Mã hiệu 
	
	Nêu cụ thể
	

	4. 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5. 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1916-95 hoặc tương đương
	

	6. 
	Vật liệu bu lông
	
	Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm
	

	7. 
	Bề mặt của bu lông, đai ốc 
	
	Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật .
	

	8. 
	Loại Bu lông 
	
	Loại một đầu lục giác, một đầu ven răng.
	

	9. 
	Kích thước bu lông
	
	Theo yêu cầu của phần phạm vi cung cấp (*)
	

	10. 
	Dung sai:	
+ Đường kính 
+ Chiều dài tối thiểu
	
mm
mm
	
0,4
2,0
	

	11. 
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng
- Boulon đường kính < Ф16
- Boulon đường kính ≥ Ф16
	µm

	

55
80
	

	12. 
	Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng
- Boulon Ф12
- Boulon Ф14
- Boulon Ф16
	kN
	
31
42
58
	

	13. 
	Giới hạn bền đứt 
	N/mm²
	400
	

	14. 
	Giới hạn chảy 
	N/mm²
	240
	

	15. 
	Độ dãn dài tương đối khi đứt.
	%
	22
	

	16. 
	Thử nghiệm
	
	Đáp ứng yêu cầu ở mục IV
	



9.  Đặc tính kỹ thuật long đền vuông D18

	STT
	MÔ TẢ
	Yêu cầu
	CHÀO THẦU

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	

	4
	Vật liệu
	Làm bằng thép tráng kẽm
	

	5
	Kích thước
	50x50-3mm
	

	6
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ tráng kẽm nóng
	55µm

	



10. Đặc tính kỹ thuật Rack đỡ sứ hạ áp
I. Phạm vi áp dụng
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại khung đỡ sứ hạ áp bằng thép mạ kẽm được sử dụng trên lưới điện phân phối hạ áp của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
II. Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 1765 - 75   :	Thép cacbon kết cấu thông thường.
- TCVN 1656 - 93   :	Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.
- TCVN 5408: 2007: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
III. Kiểm tra, thử nghiệm
1. Thử nghiệm điển hình 
Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục thử sau:
· Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986.
2. Thử nghiệm nghiệm thu
Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục kiểm tra, thử nghiệm được qui định dưới đây:
· Kiểm tra ngoại quan, kích thước so với hàng mẫu
· Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986


IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	I
	Rack U
	
	
	

	1. 
	Tên nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2. 
	Hình dáng, kích thước
	
	Nêu cụ thể kèm theo bản vẽ
	

	3. 
	Vật liệu chế tạo
	
	Thép CT3 dẹt, tròn φ 12
	

	4. 
	Mạ kẽm
	
	Nhúng nóng
	

	5. 
	Chất lượng
	
	Chịu được khí hậu vùng biển 5 năm
	

	6. 
	Bề dày lớp mạ tối thiểu
	µm
	85
	

	
	Giới hạn chảy của thép
	daN/cm2
	fy ≥ 2.450
	

	
	Giới hạn kéo phá hủy
	kN
	≥ 25
	

	7. 
	Ghi nhãn
	
	Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất
	

	8. 
	Thử nghiệm
	
	Đáp ứng yêu cầu ở mục III
	



[image: A blueprint of a mechanical design

AI-generated content may be incorrect.]
Hình 1: Rack U

11. Đặc tính kỹ thuật Đầu Cosse Ép Đồng – Nhôm
I. 	Phạm vi áp dụng
	Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho đầu cosse ép để đấu nối với dây nhôm vào bản cực của MCCB, máy biến áp… được lắp đặt trên đường dây phân phối trung hạ thế của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
	Cosse ép làm bằng nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng để tiếp xúc với cực MCCB. 
	Loại đai ép cosse là loại lục giác.

II.	Tiêu chuẩn áp dụng
Việc sản xuất và thử nghiệm đầu cosse ép phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây hoặc tương đương:
	AS 1154.1:
	Insulator and Conductor Fittings for Overhead Power Lines

	TCVN 3624-81:
	Các mối nối tiếp xúc điện - Qui tắc nghiệm thu và phương pháp thử


Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.


III.	Kiểm tra, thử nghiệm:
1. Thử nghiệm xuất xưởng:
	Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. 
Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm 02 hạng mục:
1) Kiểm tra các kích thước
2) Kiểm tra các ký hiệu

2. Thử nghiệm điển hình:
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. 
Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:
 Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)
1) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)
2) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).
3. Thử nghiệm nghiệm thu:
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này. 
Số lượng mẫu thử như sau:

	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử

	p = 1
	n < 200
	i

	p = 1
	200  n < 500
	i, ii, iii

	p = 2
	500  n < 1000
	i, ii, iii

	p = 2 + n/1000
	1000  n  5000
	i, ii, iii

	p = 7 + 0,5n/1000
	n > 5000
	i, ii, iii


Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 
Số lượng đầu cosse dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng đầu coss được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau: 
i.  Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu
ii. Thử khả năng chịu chu kỳ nhiệt 
iii. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	

	
	A70
	
	“
	

	
	A120
	
	“
	

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	

	6
	Loại
	
	Vật liệu nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng có một lổ siết bu lông để tiếp xúc với cực MCCB.
	

	7
	Loại đai ép cho cosse ép
	
	Loại lục giác.
	

	8
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	
	Số vị trí ép dây
	

	
	A70
	
	2
	

	
	A120
	
	2
	

	9
	Tiết diện của dây dẫn (mm2)
	
	
	

	
	A70
	mm2
	70
	

	
	A120
	mm2
	120
	

	10
	Đường kính của dây dẫn (mm)
	
	
	

	
	A70
	mm
	10,70
	

	
	A120
	mm
	14,00
	

	11
	Đường kính trong của ống nhôm (mm)
	
	
	

	
	A70
	mm
	11,30  12,20
	

	
	A120
	mm
	14,60  15,50
	

	12
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: (A)
	
	
	

	
	A70
	A
	270
	

	
	A120
	A
	380
	

	13
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (kA/2s)
	
	
	

	
	A70
	kA/2s
	4,3
	

	
	A120
	kA/2s
	7,4
	

	14
	Điện trở của mối nối sau khi ép 
	
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
	

	15
	Ghi nhãn
	
	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 
· Tên nhà sản xuất, 
· Mã hiệu của sản phẩm; 
· Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
· Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
	

	16
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	
	Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
	

	17
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	

	17.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1
	

	17.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	

	17.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3
	




[bookmark: _Hlk205969774]12. Yêu cầu kỹ thuật của Băng keo cách điện hạ thế 
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu 
	Chào thầu

	
	
	
	
	

	1
	Tên nhà sản xuất
	 
	Khai báo
	 

	2
	Xuất xứ
	 
	Khai báo
	 

	3
	Chiều rộng
	mm
	18
	 

	4
	Chiều dài
	m
	≥ 18
	 

	5
	Độ dày
	mm
	≥ 0,18
	 

	6
	Nhiệt độ làm việc
	oC
	0 ÷ 105
	 

	7
	Chịu được điện áp đến
	V
	600
	 

	8
	Màu sắc
	 
	Khai báo
	 

	9
	Độ co dãn
	 
	Có khả năng co dãn đến 200%, giữ nguyên độ bám dính khi co dãn, bó chặt dây điện trong thời gian lâu dài
	 

	10
	Chống cháy
	 
	Lớp băng dính bên ngoài rất khó bắt lửa, chịu được nguồn điện 600V, không bị nóng chảy bởi dây điện bên trong, không bị nứt gãy khi gặp môi trường lạnh
	 

	11
	Độ bền
	 
	Có thể chịu được lực, chống được sự mài mòn từ tác nhân thông thường hoặc một số hóa chất đảm bảo an toàn cho hệ thống dây điện.
Có tính năng chống cháy, có khả năng chống ăn mòn, chống lão hóa, chống rạn nứt khi lắp đặt ngoài trời.
	 

	12
	An toàn
	 
	Cách điện tuyệt đối chỉ với một lớp băng keo, sản phẩm đạt đầy đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn trong ngành điện. Lớp cao su bên ngoài dẻo, không bị đâm thủng bởi các sợi dây nhỏ lẻ bên trong. Độ dính tốt giữ cho keo không bị xê dịch ra khỏi mối nối. Bề mặt băng keo mịn, chống bám bụi, bám các vật thể nhẹ, giảm thiểu khả năng cháy nổ.
	 

	13
	Kiểm tra, thử nghiệm
	 
	 
	 

	13.1
	Thử nghiệm nghiệm thu
	 
	Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước (bên mua tự thực hiện).
	 





13. Đặc tính kỹ thuật Dầu chống gỉ RP7

	STT
	MÔ TẢ
	Yêu cầu
	CHÀO THẦU

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo
	

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo 
	

	3
	Công dụng 
	- RP7 thích hợp sử dụng trong dân dụng, máy móc tự động, tàu thuyền, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. 
- Giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt, làm bong ra các phần bị rỉ sét, bôi trơn, làm ngưng tiếng kêu rít (do vật liệu bị cọ xát) và bảo vệ chống bị rỉ sét.

	

	4 
	Dung lượng bình xịt
	RP7 có dạng chai phun với trọng lượng 300g.
	

	5
	Yêu cầu về An Toàn 
	- Cẩn thận khả năng cháy cao
- Chỉ sử dụng trong khu vực thoáng hơi hoàn toàn. 
- Nhiên liệu/chất đốt và dung môi bên trong chai phun này có thể bắt lửa dễ dàng. Do đó hãy để chờ một vài phút để các khi gas dễ cháy phân tán trước khi khởi động thiết bị tạo ra ngọn lửa hoặc tia lửa. 
- Sản phẩm này có chứa chất đốt butane. 
Việc cố ý sử dụng sai mục đích bằng cách cố ý tập trung và hít lấy hóa chất có thể gây hại hoặc tử vong.

	





14.  Bộ Tiếp địa cáp ABC cố định:
	Stt
	Nội dung
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Mã hiệu và sản phẩm ưu tiên 
	Mã hiệu: Khai báo của nhà thầu 
	

	3
	Năm sản xuất
	Khai báo
	

	4
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn NF EN 61230; NFC 33 hoặc HN 33-F63 hoặc tương đương.
	

	5
	Phần cố định gồm
	Phần cố định gồm 4 đầu cái (plug) được gắn cố định sẵn trên lưới hạ thế dây bọc 3 pha 4 dây.
	

	6
	Đầu cực
	Một đầu plug dùng để kẹp dây bọc, có bu-lông siết đảm bảo tiếp xúc tốt giữa phần kim loại của plug và phần dây dẫn điện của dây bọc. Plug có khả năng kẹp được dây bọc có đường kính ngoài từ 12mm đến 20mm.
Đầu kia của plug có lỗ để đầu cắm của phần di động lắp vào đảm bảo tiếp xúc về điện và có khóa chốt không để tuột ra. Phần di động có kết cấu loại GDD TORS5.
	

	7
	Vật liệu 
	Mỗi plug làm bằng hợp kim đồng nhôm được bọc cách điện.
	

	8
	Chịu được thông số
	Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV
	

	9
	Biên bản thử nghiệm điển hình khi xét thầu (cung cấp trong E-HSDT)
	Có biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín hoặc được công nhận VILAS, ILAC; đạt tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn tương đương.
	

	10
	Biên bản thử  nghiệm xuất xưởng kèm theo hàng hóa
	Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc cho từng sản phẩm.
	

	11
	Biên bản thử nghiệm nghiệm thu kèm theo hàng hóa khi nghiệm thu  
	Khi nghiệm thu, chọn xác xuất 2% tổng số lượng (ít nhất 1 bộ) để thử nghiệm, nếu đạt mới nghiệm thu.
Đạt hạng mục thử nghiệm sau: 
+ Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV.
	




15.  Đặc tính kỹ thuật Sứ chằng nhỏ

I. Phạm vi áp dụng
Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng đối với sứ chằng được sử dụng để lắp đặt cho các bộ chằng của các đường dây phân phối trên không của Tổng công ty Điện lực miền Nam. 
II. Tiêu chuẩn áp dụng
Việc chế tạo và thử nghiệm sứ chằng phải được thực hiện đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn được liệt kê dưới đây và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tương đương:
	IEC 60060-1

	Kỹ thuật thử nghiệm cao áp – Phần 1: Khái niệm chung và yêu cầu thử nghiệm.
High-voltage tests techniques – Part 1: General definitions and test requirements



Quy định về tiêu chuẩn tương đương:
Các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc tế nêu trên. Chi tiết về sự khác biệt tiêu chuẩn ảnh hưởng đến thiết kế hoặc hiệu suất làm việc của thiết bị phải được nêu trong hồ sơ dự thầu và Nhà thầu phải kèm theo biên bản thử nghiệm điển hình do một phòng thử nghiệm độc lập để chứng minh khả năng làm việc của thiết bị. Ngoài ra, nhà thầu phải nộp một bản sao của các tiêu chuẩn liên quan này bằng tiếng Anh.
III. Kiểm tra, thử nghiệm
1. Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):
Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
(a) Kiểm tra ngoại quan, kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò
(b) Thử nghiệm về cơ
(c) Thử điện áp tần số công nghiệp.
2. Thử nghiệm điển hình (Type test):
Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. 
Việc thử nghiệm điển hình và thử nghiệm thiết kế được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục sau:

(a) Kiểm tra kích thước, đo chiều dài đường rò
(b) Thử điện áp tần số công nghiệp
(c) Thử lực phá hủy cơ học
Ghi chú: Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi phòng thí nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các phòng thử nghiệm độc lập quốc tế hoặc cơ quan quản lý chất lượng (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được một cơ quan công nhận quốc tế công nhận là hợp lệ và phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn-General requirement for the competence of testing and calibration laboratories).

3. Thử nghiệm nghiệm thu mẫu (Sample test):
Khi giao hàng, các mẫu thử sẽ được Bên mua lựa chọn ngẫu nhiên và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của Bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60695-11-10, IEC 60695-20-10, IEC 62217 và IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục sau: 
(i). Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước, so với hàng mẫu 
(ii). Thử lực phá hủy cơ học.
Số lượng mẫu thử như sau: 
	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)
	Hạng mục thử nghiệm

	p = 1
	n < 500
	i

	p = 2
	500  n < 1000
	i, ii

	p = 2 + n/1000
	1000  n  5000
	i, ii

	p = 7 + 0,5n/1000
	n > 5000
	i, ii



Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. 
Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng mẫu được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.
Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.  
Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	
	
	

	
	Sứ chằng hạ áp
	
	Nêu cụ thể
	

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	

	5 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương
	

	6 
	Loại sứ chằng
	
	Gốm sứ tráng men chịu lực và cách điện phù hợp lắp đặt với dây chằng thép.
	

	7 
	Chiều dài đường rò sứ
	
	
	

	7.1
	Sứ chằng hạ áp 
	mm
	> 41
	

	8 
	Điện áp phóng điện ở tần số công nghiệp khô/ướt
	
	
	

	8.1
	Sứ chằng hạ áp 
	kV
	> 25/12
	

	9 
	Lực phá hủy cơ học
	
	Lựa chọn phù hợp theo tính toán thiết kế
	

	9.1
	Sứ chằng hạ áp 
	kN
	 > 40 hoặc  > 50
	

	10 
	Đường kính lỗ bắt dây chằng thép
	
	
	

	10.1
	Sứ chằng hạ áp 
	mm
	Phù hợp với các chủng loại dây chằng thép sử dụng có tiết diện 
35, 50, 70 mm2
	

	11 
	Trọng lượng sứ 
	
	
	

	11.1
	Sứ chằng hạ áp 
	Kg
	Nêu cụ thể
	

	12 
	Ghi nhãn
	
	Trên mỗi sứ chằng phải ghi các nội dung sau:
- Tên sản phẩm,
- Tên nhà sản xuất
- Mức cách điện
- Lực phá hủy…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành
	

	13 
	Bao gói
	
	Sứ chằng phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
	

	14 
	Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	

	14.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1
	

	14.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Cung cấp kèm theo HSDT)
	

	14.3
	Thử nghiệm nghiệm thu mẫu
	
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3
	

	15 
	Catalogue, bản vẽ thiết kế  của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật  chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu
	
	Kèm theo hồ sơ dự thầu
	




16. Đặc tính kỹ thuật Kẹp cáp 3 bulon
I. 	Phạm vi áp dụng
	Đặc tính kỹ thuật này được áp dụng cho các loại phụ kiện của bộ chằng bằng thép (gồm kẹp chằng, yếm cáp) được sử dụng trên lưới điện phân phối của Tổng công ty Điện lực miền Nam.
II.	Tiêu chuẩn áp dụng
- TCVN 1765 - 75   	: Thép cacbon kết cấu thông thường.
- TCVN 1656 - 93   	: Thép góc cạnh đều cán nóng - Cỡ, Thông số kích thước.
[bookmark: _Hlk83990966]- TCVN 5408: 2007	: Lớp phủ kẽm nhúng nóng trên bề mặt sản phẩm gang và thép – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

III.	Kiểm tra, thử nghiệm:
1. Thử nghiệm điển hình:
Nhà thầu phải xuất trình trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục thử sau:
- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 (đối với ty neo và kẹp chằng).
2. Thử nghiệm nghiệm thu:
Khi tiếp nhận hàng hoá, Người mua phải tiến hành lấy mẫu ngẫu nhiên trong lô hàng để kiểm tra thử nghiệm nghiệm thu lô hàng theo các hạng mục dưới đây:
- Kiểm tra ngoại quan, kích thước, so với hàng mẫu
- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392 
	
  IV.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Yêu cầu
	Chào thầu

	I
	Kẹp chằng 3 Bulon cáp TK 35 - 50
	
	

	1. 
	Tên nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	2. 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	

	3. 
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	

	4. 
	Hình dáng, kích thước
	Theo bản vẽ
	

	5. 
	Quy cách
	Thép CT3 dẹp, tròn; kẹp được dây cáp thép TK 35 - 50
	

	6. 
	Mạ kẽm
	Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm
	

	7. 
	Giới hạn chảy của thép
	fy ≥ 2.450daN/cm2
	

	8. 
	Giới hạn kéo phá hủy
	≥ 75kN
	

	II
	Yếm cáp
	
	

	1. 
	Quy cách
	Theo bản vẽ
	

	2. 
	Vật liệu chế tạo
	Thép CT3 dẹp
	

	3. 
	Mạ kẽm
	Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm
	

	4. 
	Giới hạn chảy của thép
	fy ≥ 2.450daN/cm2
	

	5. 
	Thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu ở mục III
	



[image: A diagram of a metal piece

AI-generated content may be incorrect.]

Hình 1: Kẹp chằng 3 Bulon cáp TK 35 – 50
	
Ghi chú: Vật tư được nhúng kẽm nóng có chiều dày ≥ 80μm và chịu được khí hậu vùng biển trên 5 năm.
[image: Yemcap_]

Hình 2: Yếm cáp chằng

Ghi chú: Vật tư được nhúng kẽm nóng có chiều dày ≥ 80μm và chịu được khí hậu vùng biển trên 5 năm.




17.   Bộ chống chằng lệch D60x1200mm (đầu + đuôi + thân ống):
	STT
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 5408-91
	

	4
	Vật liệu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng
	

	5
	Bề mặt bộ chằng lệch
	
	Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	

	6
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng.
	m
	80
	

	7
	Lớp tráng kẽm
	
	Phải đều, bám chắc vào kim loại nền
	

	8
	Cấu trúc
	
	· Phần bệ cột
· Phần kẹp thích hợp với dây neo lớn nhất 5/8”
	

	9
	Kết hợp
	
	· Kết hợp với ống tube 60 dài 1200mm
· Bệ cột và kẹp được trang bị boulon để giữ cố định ống tube.
	

	10
	Thử nghiệm điển hình
	
	Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình:
· Chiều dày lớp mạ 
	




18.  Đặc tính kỹ thuật : Máng Che dây neo sơn vàng 0,5x2000mm
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu.
	

	2
	Năm sản xuất
	
	2025
	

	3
	 Vật liệu
	
	· Làm bằng sắt tráng kẽm nhúng nóng, có dạng chữ C.

	

	4
	Hình dạng, kích thước, khối lượng máng che dây neo
	
	Bản vẽ đính kèm
	














































19.  Đặc tính kỹ thuật Thanh la 50*5*450/Zn

	[bookmark: RANGE!C7:G10]STT
	Đặc tính
	Đơn vị
	Yêu cầu 
	Chào thầu

	
	
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ ràng
	 

	2
	Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ ràng
	 

	3
	Mã hiệu
	 
	Nêu rõ ràng
	 

	4
	Năm sản xuất
	 
	Từ năm 2022 trở lên
	 

	5
	Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng
	 
	ISO 9001 hoặc tương đương
	 

	6
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	 
	TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương 
	 

	7
	Thanh sắt La:
	 
	 
	 

	7.1
	Vật liệu
	 
	Thép góc tráng kẽm nóng
	 

	7.2
	Kích thước thép góc
	mm
	50x5
	 

	7.3
	Chiều dài
	mm
	450
	 

	7.4
	Vị trí, kích thước các lỗ
	 
	Theo bản vẽ đính kèm
	 

	8
	Bề mặt của phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	 
	Đáp ứng
	 

	9
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	μm
	85
	 

	10
	Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền
	 
	Đáp ứng
	 

	11
	Giới hạn bền đứt
	N/mm2
	≥ 380
	 

	12
	Giới hạn chảy
	N/mm2
	≥ 250
	 

	13
	Độ giãn tương đối khi đứt
	%
	≥ 26
	 

	14
	Thử nghiệm điển hình
	 
	Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của một chủng loại thanh sắt 50x5 tương tự):
	 

	
	
	
	- Giới hạn bền đứt
	

	
	
	
	- Giới hạn chảy
	

	
	
	
	- Độ dãn dài tương đối khi đứt. 
	

	
	
	
	- Thử uốn 180 độ.
	

	
	
	
	- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986
	

	15
	Thử nghiệm nghiệm thu
	 
	Sản phẩm thanh sắt 50x5 nếu trúng thầu phải được thử nghiệm tiêu chí sau:
	 

	
	
	
	- Kiểm tra ngoại quan, kích thước
	

	
	
	
	- Thử kéo.
	

	
	
	
	- Thử uốn.
	

	
	
	
	- Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986
	










B.   Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật 
1. Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật Ống nối căng dây bọc cách điện cáp LV-ABC:

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-63 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Mã hiệu kẹp
	
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x70
	Nêu cụ thể
	
	
	

	
	LV-ABC 4x95
	Nêu cụ thể
	
	
	

	
	LV-ABC 4x120
	Nêu cụ thể
	
	
	

	7
	Loại
	Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV ký hiệu [LV-ABC], loại cáp tự treo, kẹp có cấu tạo như sau:
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	
	-    Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	
	-    Cách điện làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	
	-    Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Loại đai ép 
	Đai ép hình lục giác
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Chống thấm nước
	Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn được sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Tiết diện mỗi ruột cáp danh định
	mm2
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	50
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x70
	70
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x95
	95
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x120
	120
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Đường kính ngoài của của mỗi ruột dẫn của cáp
	Nhỏ nhất / Lớn nhất
(mm)
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	8,0 / 8,4
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x70
	9,6 / 10,1
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x95
	11,3 / 11,9
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x120
	12,8 / 13,5
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12
	Đường kính trong của mỗi ống nối
	mm
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	9,00
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x70
	10,70
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x95
	12,50
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x120
	13,70
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766)
	kN
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	5,95
	> 5,95
	
	< 5,95

	
	LV-ABC 4x70
	8,33
	> 8,33
	
	< 8,33

	
	LV-ABC 4x95
	11,31
	> 11,31
	
	< 11,31

	
	LV-ABC 4x120
	14,28
	> 14,28
	
	< 14,28

	14
	Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối
	Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng (A)
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	170
	> 170
	
	< 170

	
	LV-ABC 4x70
	215
	> 215
	
	< 215

	
	LV-ABC 4x95
	275
	> 275
	
	< 275

	
	LV-ABC 4x120
	320
	> 320
	
	< 320

	15
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	4 kVrms
	> 4
	
	< 4

	16
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	450C
	> 45
	
	< 45

	17
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	90%
	> 90
	
	< 90

	18
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	19
	Ghi nhãn
	Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	
	-  Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
	
	
	

	
	
	-  Tiết diện cáp
	
	
	

	
	
	-  Vị trí ép
	
	
	

	
	
	-  Kích thước của đai ép…
	
	
	

	
	
	Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	
	
	

	20
	Bao gói
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	21
	Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm
	
	
	
	

	21.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	21.2
	Thử nghiệm điển hình 
	Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	21.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu





2.  Tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật kẹp dừng cáp ABC


	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2 
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	AS 3766, TCVN 5408:2007 (ISO: 1461:1999) hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6 
	Mã hiệu
	
	
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x70
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x95
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x120
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	7 
	Loại
	
	Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 4 lõi, cách điện XLPE, điện áp 0,6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:
· Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp.
· Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m.
· Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8 
	Tiết diện cáp danh định
	mm2
	
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	
	4x50
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x70
	
	4x70
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x95
	
	4x95
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x120
	
	4x120
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9 
	Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766)
	kN
	
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	
	23,8
	> 23,8
	
	< 23,8

	
	LV-ABC 4x70
	
	33,2
	> 33,2
	
	< 33,2

	
	LV-ABC 4x95
	
	43,0
	> 43,0
	
	< 43,0

	
	LV-ABC 4x120
	
	57,1
	> 57,1
	
	< 57,1

	10 
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	kVrms
	4
	> 4
	
	< 4

	11 
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	
	450C
	> 450C
	
	< 450C

	12 
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	
	90%
	> 90%
	
	< 90%

	13 
	Catalogue / Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật
	
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14 
	Ghi nhãn
	
	Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:
· Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất;
· Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15 
	Bao gói
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16 
	Kiểm tra và thử nghiệm 
	
	
	
	
	

	16.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




3. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Bộ kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo (Kẹp treo cáp, móc treo cáp)


	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x50
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x70
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x95
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	LV-ABC 4x120
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 3766, TCVN 5408:2007 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Loại
	Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ thế có 4 lõi, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm:
· Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 m;
· Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp;
· Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp;
- Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Tiết diện cáp danh định [mm2]
	
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	4x50
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x70
	4x70
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x95
	4x95
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x120
	4x120
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp [mm]
	
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	28,7
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x70
	32,8
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x95
	38,4
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x120
	42,2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Đường kính bó cáp của kẹp [mm]
	
	
	
	

	
	LV-ABC 4x50
	28,7
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x70
	32,8
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x95
	38,4
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	LV-ABC 4x120
	42,2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766)
	6 kN
	> 6 kN
	
	< 6 kN

	11
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	4 kVrms
	> 4 kVrms
	
	< 4 kVrms

	12
	Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2)
	Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2)
	Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	450C
	> 450C
	
	< 450C

	16
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	90%
	> 90%
	
	< 90%

	17
	Ghi nhãn
	Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:
· Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
· Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	18
	Bao gói
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	19
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	
	

	19.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Mục III.1 – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	19.2
	Thử nghiệm điển hình 
	Theo yêu cầu tại Mục III.2 – Phần Đặc tính kỹ thuật 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	19.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	Theo yêu cầu tại Mục III.3 – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




4.  Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Kẹp ép WR 

	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	50-95  / 120-240
	“
	“
	
	“

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Loại
	Dạng chữ H, loại ép bằng kềm ép thủy lực 12 tấn.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Vật liệu
	Kẹp ép làm bằng hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Bên  trong 2 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bơm sẵn 1 lớp hợp chất chống oxy hóa, gia tăng bề mặt tiếp xúc điện (electrical jointing compound). 
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Phạm vi nối của dây dẫn ACSR, Al, Cu[mm2]
	
	
	
	

	
	50-95  / 120-240
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức (0C)
	80
	≤ 80
	
	> 80

	11
	Dòng điện liên tục cho phép của kẹp (A)
	
	
	
	

	
	50-95  / 120-240
	340
	≥ 340
	
	< 340

	12
	Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp (kA/2s)
	
	
	
	

	
	50-95  / 120-240
	9
	≥ 9
	
	< 9

	13
	Kẹp được thiết kế đảm bảo chịu đựng được thử nghiệm chu kỳ nhiệt
	Thử nghiệm theo AS 1154
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Điện trở của mối nối sau khi ép 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15
	Ghi nhãn
	Mỗi kẹp ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
- Tên nhà sản xuất,
- Mã hiệu của sản phẩm; 
- Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
- Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	
	

	17.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	 
	Không như yêu cầu




5. Tiêu chí đánh giá Bulon mắt, bulon móc, giá móc đôi

	Stt
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 1916-95 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Loại phụ kiện 
	
	
	
	
	

	6.1
	Bu long mắt (sử dụng để treo bộ khoá néo)
	mm
	Theo hình vẽ
Ф16, chiều dài 300mm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.2
	Bu long móc (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC)
	mm
	Theo hình vẽ
Ф16, chiều dài  250, 300mm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6.3
	Giá móc đôi (sử dụng để treo bộ khoá đỡ cáp ABC góp trên 600)
	
	Theo hình vẽ
Ф16
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Vật liệu bu lông
	
	Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Bề mặt của bu lông, đai ốc
	
	Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Dung sai
	
	
	
	
	

	
	+ Dung sai Đường kính
	
	 0,4 mm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	+ Dung sai Chiều dài dương
	
	0.5% – 1% chiều dài
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng
- Boulon đường kính < Ф16
- Boulon đường kính ≥ Ф16
	m
	

55
80
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng
- Boulon Ф14
- Boulon Ф16
	kN
	

42
58
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12
	Giới hạn bền đứt
	N/mm²
	400
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Giới hạn chảy
	N/mm²
	240
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Độ dãn dài tương đối khi đứt.
	%
	22
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15
	Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm
	
	Đáp ứng yêu cầu ở mục IV
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu










6. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật hộp domino 9 cực rỗng đấu trực tiếp

	Stt
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	
	
	
	

	
	Loại B – 9 MCB
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60068-2, IEC 60439-5, IEC 60529 hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Loại
	Lắp đặt ngoài trời
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Vỏ hộp
	· Hộp gồm: thân hộp và nắp hộp, hai phần này lắp ghép với nhau bằng bản lề làm bằng thép không gỉ. Nắp hộp khi mở không được tách rời ra khỏi vỏ hộp. Nắp hộp phải có gioăng hoặc biện pháp ngăn nước chảy vào trong hộp. Nắp phải có khóa bảo vệ. Vị trí khóa phải có khả năng tránh nước mưa lọt vào khóa và hộp.
· Hộp được thiết kế đảm bảo an toàn cho con người, đảm bảo điều kiện vận hành của thiết bị, chống lấy cắp điện.
· Mặt ngoài hộp công tơ phải đảm bảo độ bóng bề mặt.
· Có biểu tượng Tổng công ty Điện lực miền Nam/Công ty Điện lực Đồng Nai bên ngoài nắp hộp.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Vật liệu của vỏ hộp
	Làm bằng composite đúc, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp…
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Cấp bảo vệ vỏ hộp
	Tối thiểu IP 43
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Khả năng chống cháy quy định theo IEC 60439-5 
	Cấp FH2-40mm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Thử chống lão hóa (UV)  theo ISO 4892-2-1994, phương pháp A
	Sau khi thử lão hóa, giá trị còn là ≥ 70%
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12
	Độ bền va đập vỏ hộp
	20 J
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Điện áp định mức
	0,4 kV
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14
	Thử nghiệm độ bền cách điện
	
	
	
	

	
	Điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, 1 phút
	2 kV
	 2 kV
	
	< 2 kV

	
	Điện trở cách điện
	 1 M
	 1 M
	
	< 1 M

	15
	Giới hạn độ tăng nhiệt độ
	
	
	
	

	
	Đối với các phần mang điện
	650C
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	Đối với các phần không mang điện
	400C
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16
	Khả năng chịu nhiệt khô 1000C  20C, độ ẩm  dưới 60%  trong 5 giờ
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17
	Khả năng chịu nóng ẩm
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	18
	Màu 
	Xám trắng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	19
	Độ dày vật liệu (mm)
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	20
	Hàm lượng sợi thuỷ tinh (%)
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	21
	Kích thước hộp (Cao x rộng x sâu) (mm)
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	22
	Lỗ luồn cáp vào ra
	Thiết kế ở đáy của hộp công tơ
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	Loại B – 9 MCB 
	· 04 lỗ cáp vào, đường kính 15mm dùng cho cáp CV đến 50mm²
· 18 lỗ cáp ra, đường kính 10mm dùng cho cáp CV đến 25mm²
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	23
	Thanh cái đấu nối dây pha
	Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	Loại B – 9 MCB
	3 thanh cái, mỗi thanh đấu nối với 1 nhóm 3 MCB 1 cực và 1 cáp đồng tiết diện đến 50mm2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	24
	Thanh cái đấu nối dây trung tính
	Thanh cái kèm theo các đầu nối dây làm bằng đồng hoặc hợp kim đồng mạ thiết
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	Loại B – 9 MCB
	Thanh cái có 1 cổng đấu cáp đồng đến 50mm2, 9 cổng đấu cáp đồng 4 - 25mm2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	25
	Thanh ray lắp MCB
	Làm bằng thép mạ kẽm hoặc nhôm theo tiêu chuẩn DIN rail phù hợp để cố định số lượng MCB sau:
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	Loại B
	9 MCB 1 cực
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	26
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	500C
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	27
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	90%
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	28
	Phụ kiện bao gồm cho mỗi hộp
	· Khóa nắp hộp
· Thanh ray lắp MCB
· Thanh cái đấu dây pha và thanh cái đấu dây trung tính kèm bulông
· Cáp/thanh đồng đấu nối nội bộ bên trong hộp kèm theo hộp và được đấu nối trước
· 2 giá đỡ bắt đai inox (0,4mmx20mm) làm bằng thép mạ kẽm núng nóng phù hợp để cố định hộp trên trụ bê tông ly tâm 7,5m, 8,4m, 10,5m, 12m và 14m
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	29
	Ghi nhãn 
	Nhãn hộp phân phối phải ghi các thông tin sau:
· Mã hiệu
· Nhà sản xuất
· Nơi sản xuất
· Năm sản xuất
· Bên mua
· Loại: hộp 9 MCB
· Điện áp định mức…
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	30
	Đóng gói
	Mỗi hộp công tơ được đóng gói trong hộp carton riêng biệt để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	31
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu phần III – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	32
	Bản vẽ/catalog có kích thước chi tiết của hộp
	Kèm theo hồ sơ dự thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu












7. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật kẹp nối bọc cách điện (IPC) cho cáp LV-ABC (Ghíp nối)
	Stt
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	· Đáp ứng
	· Chấp nhận được
	· Không đáp ứng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	· Không nêu rõ

	2 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3 
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	HN 33-S-63, AS/NZS 4396:1999, IEC 61284; NFC 33-020, EN 50483 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6 
	Mã hiệu kẹp
	
	
	
	

	
	IPC 95 – 95
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	IPC 120 – 120
	Nêu cụ thể
	· Nêu rõ
	
	· Không nêu rõ

	7 
	Loại
	Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV LV-ABC, có bề dày cách điện đến 3,0 mm, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8 
	Thân kẹp
	Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
Trên thân kẹp có tên nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm.
	· Như yêu cầu
	
	· Không như yêu cầu

	9 
	Bulông
	Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu hợp kim chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10 
	Lưỡi ngàm
	Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, bề dày ≥ 2mm. Đỉnh răng cưa lớn nhất trên lưỡi ngàm ≥ 5mm. Lưỡi ngàm bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11 
	Lực siết bứt đầu bulông
	
	
	
	

	
	IPC 95 – 95
	18 ± 10% Nm
	· Như yêu cầu
	
	· Không như yêu cầu

	
	IPC 120 – 120
	18 ± 10% Nm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12 
	Tiết diện danh định của dây dẫn
	Trục chính cáp nhôm LV-ABC/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)
	
	
	

	
	IPC 95 – 95
	35 – 95 / 16 – 95
	· Như yêu cầu
	
	· Không như yêu cầu

	
	IPC 120 – 120
	35 – 120 / 16 – 120
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13 
	Dòng định mức liên tục của kẹp
	Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng
	
	
	

	
	IPC 95 – 95
	≥ 270 A
	· Như yêu cầu
	
	· Không như yêu cầu

	
	IPC 120 – 120
	≥ 350 A
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	14 
	Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)
	≥ 6 kV
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15 
	Nắp bịt đầu cáp
	Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16 
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	450C
	> 45
	
	< 45

	17 
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	90%
	> 90
	
	< 90

	18 
	Ghi nhãn
	Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
· Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
· Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ…
Việc ghi nhãn phải in nổi hoặc in chìm đảm bảo rõ và bền
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	19 
	Kiểm tra và thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu mục III – Phần Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	20 
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật.
	Được nộp cùng với hồ sơ thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	21 
	Bao gói
	Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	22 
	Mẫu chào thầu
	Tùy theo nhu cầu, Đơn vị có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp mẫu sản phẩm chào để xem xét
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




8. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Bu lông
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	TCVN 1916-95 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Vật liệu bu lông
	Gia công bằng thép CT3, mạ kẽm nhúng nóng-ly tâm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Bề mặt của bu lông, đai ốc 
	Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật .
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Loại Bu lông 
	Loại một đầu lục giác, một đầu ven răng.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Kích thước bu lông
	Theo yêu cầu của phần phạm vi cung cấp (*)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Dung sai:	
+ Đường kính (mm)
+ Chiều dài tối thiểu (mm)
	
 0,4
 2,0
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng (µm)
- Boulon đương kính ≥ Ф16
	


> 80
	


> 80
	
	


< 80

	12
	Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng (kN)

- Boulon Ф16
	

> 58
	

> 58
	
	

< 58

	13
	Giới hạn bền đứt (N/mm²)
	> 400
	> 400
	
	< 400

	14
	Giới hạn chảy (N/mm²)
	> 240
	> 240
	
	< 240

	15
	Độ dãn dài tương đối khi đứt (%)
	> 22
	> 22
	
	< 22

	16
	Thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu ở mục IV (Đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




9. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật long đền vuông 

	STT
	MÔ TẢ
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Mã hiệu
	Nêu cụ thể
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Vật liệu
	Làm bằng thép tráng kẽm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Kích thước
	50x50-3mm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp mạ tráng kẽm nóng
	55µm

	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu








10.  Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Rack đỡ sứ hạ áp (Uclevis)
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	I
	Rack U
	
	
	
	

	1. 
	Tên nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2. 
	Hình dáng, kích thước
	Nêu cụ thể kèm theo bản vẽ
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3. 
	Vật liệu chế tạo
	Thép CT3 dẹt, tròn φ 12
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4. 
	Mạ kẽm
	Nhúng nóng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5. 
	Chất lượng
	Chịu được khí hậu vùng biển 5 năm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6. 
	Bề dày lớp mạ tối thiểu (µm)
	85
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	Giới hạn chảy của thép (daN/cm2)
	fy ≥ 2.450
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	Giới hạn kéo phá hủy (kN)
	≥ 25
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7. 
	Ghi nhãn
	Khắc chìm tên hoặc lô-gô nhà sản xuất
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8. 
	Thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu ở mục III – Đặc tính kỹ thuật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu



11.  Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Cosse ép đồng nhôm
	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	
	A70
	“
	“
	
	“

	
	A120
	“
	“
	
	“

	4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn áp dụng
	AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Loại
	Vật liệu nhôm và đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm một thân ống nhôm để ép giữ dây và phần bản cực có ghép nối mảnh đồng có một lổ siết bu lông để tiếp xúc với cực MCCB.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Loại đai ép cho cosse ép
	Loại lục giác.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép
	Số vị trí ép dây
	
	
	

	
	A70
	2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	A120
	2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Tiết diện của dây dẫn [mm2]
	
	
	
	

	
	A70
	70
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	A120
	120
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Đường kính của dây dẫn [mm] 
	
	
	
	

	
	A70
	10,70
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	A120
	14,00
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Đường kính trong của ống nhôm [mm] 
	
	
	
	

	
	A70
	11,30  12,20
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	A120
	14,60  15,50
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12
	Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
	
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	A70
	270
	≥ 270
	
	< 270

	
	A120
	380
	≥ 380
	
	< 380

	13
	Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [kA/2s]
	
	
	
	

	
	A70
	4,3
	≥ 4,3
	
	< 4,3

	
	A120
	7,4
	≥ 7,4
	
	< 7,4

	14
	Điện trở của mối nối sau khi ép 
	Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	15
	Ghi nhãn
	Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: 
· Tên nhà sản xuất, 
· Mã hiệu của sản phẩm; 
· Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
· Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	16
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. 
	Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	
	

	17.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 1 (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	17.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	Theo yêu cầu tại Phần III – Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	 
	Không như yêu cầu




12. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Sứ chằng nhỏ

	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	16 
	Nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	17 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	18 
	Mã hiệu sản phẩm
	
	
	
	

	
	Sứ chằng hạ áp
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	19 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	20 
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	IEC 60060-1 và các tiêu chuẩn IEC liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	21 
	Loại sứ chằng
	Gốm sứ tráng men chịu lực và cách điện phù hợp lắp đặt với dây chằng thép.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	22 
	Chiều dài đường rò sứ
	
	
	
	

	7.1
	Sứ chằng hạ áp 
	> 41 mm
	> 41
	
	< 41

	23 
	Điện áp phóng điện ở tần số công nghiệp khô/ướt
	
	
	
	

	8.1
	Sứ chằng hạ áp 
	> 25/12 kV
	> 25/12
	
	< 25/12

	24 
	Lực phá hủy cơ học
	Lựa chọn phù hợp theo tính toán thiết kế
	
	
	

	9.1
	Sứ chằng hạ áp 
	 > 40 hoặc  > 50
	 40 (50)
	
	< 40 (50)

	25 
	Đường kính lỗ bắt dây chằng thép (mm)
	
	
	
	

	10.1
	Sứ chằng hạ áp 
	Phù hợp với các chủng loại dây chằng thép sử dụng có tiết diện 35, 50, 70 mm2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	26 
	Trọng lượng sứ (kg)
	
	
	
	

	11.1
	Sứ chằng hạ áp 
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	27 
	Ghi nhãn
	Trên mỗi sứ chằng phải ghi các nội dung sau:
- Tên sản phẩm,
- Tên nhà sản xuất
- Mức cách điện
- Lực phá hủy…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ ràng và bền trong quá trình vận hành
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	28 
	Bao gói
	Sứ chằng phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, thùng carton… đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	29 
	Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm
	
	
	
	

	 14.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 1 (Phần Đặc tính kỹ thuật)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	 14.2
	Thử nghiệm điển hình
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 2 (Phần đặc tính kỹ thuật) (Cung cấp kèm theo HSDT)
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	 14.3
	Thử nghiệm nghiệm thu mẫu
	Theo yêu cầu tại Phần III- Mục 3 (Phần đặc tính kỹ thuật) 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	30 
	Catalogue, bản vẽ thiết kế  của nhà sản xuất có đầy đủ thông số kỹ thuật  chi tiết để chứng minh đặc tính kỹ thuật sản phẩm chào đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hồ sơ mời thầu
	Kèm theo hồ sơ dự thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu





13. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Kẹp chằng cáp và Yếm cáp

	TT
	Tiêu chí
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	Mô tả
	Yêu cầu
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	I
	Kẹp chằng 3 Bulon cáp TK 35 - 50
	
	
	
	

	1. 
	Tên nhà sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	2. 
	Nước sản xuất
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	3. 
	Mã hiệu sản phẩm
	Nêu cụ thể
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4. 
	Hình dáng, kích thước
	Theo bản vẽ
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5. 
	Quy cách
	Thép CT3 dẹp, tròn; kẹp được dây cáp thép TK 35 - 50
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6. 
	Mạ kẽm
	Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7. 
	Giới hạn chảy của thép
	fy ≥ 2.450daN/cm2
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8. 
	Giới hạn kéo phá hủy
	≥ 75kN
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	II
	Yếm cáp
	
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	1. 
	Quy cách
	Theo bản vẽ
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2. 
	Vật liệu chế tạo
	Thép CT3 dẹp
	
	
	

	3. 
	Mạ kẽm
	Nhúng nóng, bề dày tối thiểu 80 µm
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	4. 
	Giới hạn chảy của thép
	fy ≥ 2.450daN/cm2
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ

	5. 
	Thử nghiệm
	Đáp ứng yêu cầu ở mục III – Đặc tính kỹ thuật
	Nêu rõ
	
	Không nêu rõ





14. Tiêu chí đánh giá kỹ thuật Băng keo cách điện hạ thế 
	STT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu 
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Tên nhà sản xuất
	 
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Xuất xứ
	 
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Chiều rộng
	mm
	18
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Chiều dài
	m
	≥ 18
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Độ dày
	mm
	≥ 0,18
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Nhiệt độ làm việc
	oC
	0 ÷ 105
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Chịu được điện áp đến
	V
	600
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Màu sắc
	 
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Độ co dãn
	 
	Có khả năng co dãn đến 200%, giữ nguyên độ bám dính khi co dãn, bó chặt dây điện trong thời gian lâu dài
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Chống cháy
	 
	Lớp băng dính bên ngoài rất khó bắt lửa, chịu được nguồn điện 600V, không bị nóng chảy bởi dây điện bên trong, không bị nứt gãy khi gặp môi trường lạnh
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Độ bền
	 
	Có thể chịu được lực, chống được sự mài mòn từ tác nhân thông thường hoặc một số hóa chất đảm bảo an toàn cho hệ thống dây điện.
Có tính năng chống cháy, có khả năng chống ăn mòn, chống lão hóa, chống rạn nứt khi lắp đặt ngoài trời.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	12
	An toàn
	 
	Cách điện tuyệt đối chỉ với một lớp băng keo, sản phẩm đạt đầy đủ các yếu tố kỹ thuật an toàn trong ngành điện. Lớp cao su bên ngoài dẻo, không bị đâm thủng bởi các sợi dây nhỏ lẻ bên trong. Độ dính tốt giữ cho keo không bị xê dịch ra khỏi mối nối. Bề mặt băng keo mịn, chống bám bụi, bám các vật thể nhẹ, giảm thiểu khả năng cháy nổ.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13
	Kiểm tra, thử nghiệm
	 
	 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	13.1
	Thử nghiệm nghiệm thu
	 
	Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước (bên mua tự thực hiện).
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




15. Đặc tính kỹ thuật Dầu chống gỉ RP7

	STT
	MÔ TẢ
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Công dụng 
	- RP7 thích hợp sử dụng trong dân dụng, máy móc tự động, tàu thuyền, nông cụ, công nghiệp và xây dựng. 
- Giúp khởi động lại động cơ bị thấm ướt, làm bong ra các phần bị rỉ sét, bôi trơn, làm ngưng tiếng kêu rít (do vật liệu bị cọ xát) và bảo vệ chống bị rỉ sét.

	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4 
	Dung lượng bình xịt
	RP7 có dạng chai phun với trọng lượng 300g.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Yêu cầu về An Toàn 
	- Cẩn thận khả năng cháy cao
- Chỉ sử dụng trong khu vực thoáng hơi hoàn toàn. 
- Nhiên liệu/chất đốt và dung môi bên trong chai phun này có thể bắt lửa dễ dàng. Do đó hãy để chờ một vài phút để các khi gas dễ cháy phân tán trước khi khởi động thiết bị tạo ra ngọn lửa hoặc tia lửa. 
- Sản phẩm này có chứa chất đốt butane. 
Việc cố ý sử dụng sai mục đích bằng cách cố ý tập trung và hít lấy hóa chất có thể gây hại hoặc tử vong.

	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




16. Bộ Tiếp địa cáp ABC cố định:
	Stt
	Nội dung
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không Đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Mã hiệu và sản phẩm ưu tiên 
	Mã hiệu: Khai báo của nhà thầu 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Năm sản xuất
	Khai báo
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Tiêu chuẩn
	Theo tiêu chuẩn NF EN 61230; NFC 33 hoặc HN 33-F63 hoặc tương đương.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Phần cố định gồm
	Phần cố định gồm 4 đầu cái (plug) được gắn cố định sẵn trên lưới hạ thế dây bọc 3 pha 4 dây.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Đầu cực
	Một đầu plug dùng để kẹp dây bọc, có bu-lông siết đảm bảo tiếp xúc tốt giữa phần kim loại của plug và phần dây dẫn điện của dây bọc. Plug có khả năng kẹp được dây bọc có đường kính ngoài từ 12mm đến 20mm.
Đầu kia của plug có lỗ để đầu cắm của phần di động lắp vào đảm bảo tiếp xúc về điện và có khóa chốt không để tuột ra. Phần di động có kết cấu loại GDD TORS5.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Vật liệu 
	Mỗi plug làm bằng hợp kim đồng nhôm được bọc cách điện.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Chịu được thông số
	Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Biên bản thử nghiệm điển hình khi xét thầu (cung cấp trong E-HSDT)
	Có biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi tổ chức chứng nhận độc lập, có uy tín hoặc được công nhận VILAS, ILAC; đạt tiêu chuẩn áp dụng hoặc tiêu chuẩn tương đương.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Biên bản thử  nghiệm xuất xưởng kèm theo hàng hóa
	Có biên bản thử nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất cho lô hàng hoặc cho từng sản phẩm.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Biên bản thử nghiệm nghiệm thu kèm theo hàng hóa khi nghiệm thu  
	Khi nghiệm thu, chọn xác xuất 2% tổng số lượng (ít nhất 1 bộ) để thử nghiệm, nếu đạt mới nghiệm thu.
Đạt hạng mục thử nghiệm sau: 
+ Bộ tiếp đất chịu được dòng ngắn mạch đến 4kA/1s, được bọc cách điện và chịu độ bền điện 4kV.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu










17. Bộ chống chằng lệch D60x1200mm (đầu + đuôi + thân ống):
	STT
	Đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không Đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	
	TCVN 5408-91
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Vật liệu
	
	Thép CT3 tráng kẽm nóng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Bề mặt bộ chằng lệch
	
	Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng.
	m
	80
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Lớp tráng kẽm
	
	Phải đều, bám chắc vào kim loại nền
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Cấu trúc
	
	· Phần bệ cột
· Phần kẹp thích hợp với dây neo lớn nhất 5/8”
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Kết hợp
	
	· Kết hợp với ống tube 60 dài 1200mm
· Bệ cột và kẹp được trang bị boulon để giữ cố định ống tube.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	10
	Thử nghiệm điển hình
	
	Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình:
- Chiều dày lớp mạ 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




18.  Đặc tính kỹ thuật : Máng Che dây neo sơn vàng 0,5x2000mm
	Stt
	Hạng mục
	Yêu cầu
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không Đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu.
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Năm sản xuất
	2025
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	 Vật liệu
	· Làm bằng sắt tráng kẽm nhúng nóng, có dạng chữ C.

	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Hình dạng, kích thước, khối lượng máng che dây neo
	Bản vẽ đính kèm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu




19. Đặc tính kỹ thuật Thanh la 50*5*450/Zn

	STT
	Đặc tính
	Đơn vị
	Yêu cầu 
	Đánh giá tính đáp ứng

	
	
	
	
	Đáp ứng
	Chấp nhận được
	Không đáp ứng

	1
	Nhà sản xuất
	 
	Nêu rõ ràng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	2
	Nước sản xuất
	 
	Nêu rõ ràng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	3
	Mã hiệu
	 
	Nêu rõ ràng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	4
	Năm sản xuất
	 
	Nêu rõ ràng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	5
	Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng
	 
	ISO 9001 hoặc tương đương
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	6
	Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm
	 
	TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5: 2006; TCVN 5408: 2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7
	Thanh sắt La:
	 
	 
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.1
	Vật liệu
	 
	Thép góc tráng kẽm nóng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.2
	Kích thước thép góc
	mm
	50x5
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.3
	Chiều dài
	mm
	450
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	7.4
	Vị trí, kích thước các lỗ
	 
	Theo bản vẽ đính kèm
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	8
	Bề mặt của phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
	 
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	9
	Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm
	μm
	85
	≥ 85
	 
	< 85

	10
	Lớp tráng kẽm phải đều và bám dính chắc vào kim loại nền
	 
	Đáp ứng
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	11
	Giới hạn bền đứt
	N/mm2
	≥ 380
	≥ 380
	 
	< 380

	12
	Giới hạn chảy
	N/mm2
	≥ 250
	≥  250
	 
	<  250

	13
	Độ giãn tương đối khi đứt
	%
	≥ 26
	≥  26
	 
	<  26

	14
	Thử nghiệm điển hình
	 
	Kèm theo hồ sơ dự thầu các biên bản thử nghiệm điển hình (cho phép cung cấp biên bản thử nghiệm của một chủng loại thanh sắt 50x5 tương tự):
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	
	
	- Giới hạn bền đứt
	
	
	

	
	
	
	- Giới hạn chảy
	
	
	

	
	
	
	- Độ dãn dài tương đối khi đứt. 
	
	
	

	
	
	
	- Thử uốn 180 độ.
	
	
	

	
	
	
	- Kiểm tra chất lượng và bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986
	
	
	

	15
	Thử nghiệm nghiệm thu
	 
	Sản phẩm thanh sắt 50x5 nếu trúng thầu phải được thử nghiệm tiêu chí sau:
	Như yêu cầu
	
	Không như yêu cầu

	
	
	
	- Kiểm tra ngoại quan, kích thước
	
	
	

	
	
	
	- Thử kéo.
	
	
	

	
	
	
	- Thử uốn.
	
	
	

	
	
	
	- Bề dày lớp mạ theo TCVN 4392: 1986
	
	
	




Ghi chú:
+ Tại cột Đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào đúng hoặc chào tốt hơn yêu cầu kỹ thuật và có cung cấp tài liệu của nhà sản xuất, cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm để chứng minh thông số chào thầu... để chứng minh thông số chào. 
+ Tại cột Không đáp ứng của Tiêu chí đánh giá: Nhà thầu chào không đúng hoặc chào thấp hơn hoặc không chào yêu cầu kỹ thuật hoặc không cung cấp tài liệu của nhà sản xuất hoặc không cung cấp biên bản thử nghiệm đối với vật tư thiết bị có yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm ... để chứng minh thông số chào.
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